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A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Ôn tập các đơn vị kiến thức  của bài học 5:
- Ôn tập hệ thống hóa kiến thức của các văn bản thông tin: một số yếu tố hình thức (nhan đề, sa pô, hình ảnh, cách triển khai,...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,...) của văn bản thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo trật tự thời gian.
- Ôn tập kiến thức về mở rộng vị ngữ trong viết và nói.
- Ôn tập cách viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện.
- Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
 2. Năng lực:
+Năng lực chung: Tự chủ và tự học;  giải quyết vấn đề và sáng tạo
+Năng lực chuyên môn:   Năng lực ngôn ngữ (đọc – viết – nói và nghe); năng lực văn học.
3. Phẩm chất: 
- Tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước và thế giới;....
-  Ham tìm hiểu lịch sử dân tộc để nâng cao hiểu biết.
- Có ý thức ôn tập nghiêm túc.
B. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU
     1.Học liệu: 
      - Tham khảo SGV, SGK Ngữ văn 6 Cánh diều.
-  Tài liệu ôn tập bài học.
2. Thiết bị và phương tiện:
 -  Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học.
 -  Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, lành mạnh.
 - Sử dụng máy chiếu/tivi kết nối wifi
 C.PHƯƠNG PHÁP,  KĨ THUẬT DẠY HỌC
    - Phương pháp: Thảo luận nhóm,động não, dạy học giải quyết vấn đề, thuyết trình, đàm thoại gợi mở, dạy học hợp tác... .
   - Kĩ thuật: Sơ đồ tư duy, phòng tranh, chia nhóm, đặt câu hỏi, khăn trải bàn,...
D.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
Buổi 1:
Hoạt động : Khởi động
 a. Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế bước vào giờ ôn tập kiến thức.
b. Nội dung hoạt động: HS hoàn thành Phiếu học tập
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
 Cách 1: Báo cáo sản phẩm học tập 
Yêu cầu: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Báo cáo sản phẩm: Lập bảng thống kê theo mẫu:
	Tên văn bản
	Đặc sắc nội dung
	Đặc sắc nghệ thuật

	Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” (Bùi Đình Phong)
	
	

	Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (theo infographic.vn)
	
	

	Giờ trái đất (theo baodautu.vn)

	

	



(Nhiệm vụ đã được GV giao về nhà thực hiện sau tiết học buổi sáng)
B2: Thực hiện nhiệm vụ:
GV gọi một số HS lên bảng hoặc đứng tại chỗ báo cáo sản phẩm học tập.
B3: Báo cáo, thảo luận sản phẩm học tập:
B4: Đánh giá, nhận xét
- GV nhận xét, đánh giá.
 - GV giới thiệu nội dung ôn tập bài 5:
	KĨ NĂNG
	NỘI DUNG CỤ THỂ

	Đọc – hiểu văn bản
	Đọc hiểu văn bản: 
+Văn bản 1: Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” (Bùi Đình Phong)

	
	+ Văn bản 2: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ (theo infographic.vn)

	
	Thực hành Tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ

	
	Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản: Giờ trái đất (theo baodautu.vn)

	Viết
	Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện.

	Nói và nghe
	Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.	



Hoạt động ôn tập: Nhắc lại kiến thức cơ bản
a.Mục tiêu: Giúp HS ôn tập, nắm chắc các đơn vị kiến thức của bài học 5
b. Nội dung hoạt động: Vận dụng các phương pháp đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm để ôn tập.
 c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân hoặc sản phẩm nhóm.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động.
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
· GV hướng dẫn HS ôn lại các đơn vị kiến thức cơ bản bằng phương pháp hỏi đáp, đàm thoại gợi mở; hoạt động nhóm,
· HS lần lượt trả lời nhanh các câu hỏi của GV các đơn vị kiến thức cơ bản của bài học 5.

  B2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS tích cực trả lời.
· GV khích lệ, động viên
B3: Báo cáo sản phẩm
· HS lần lượt trả lời các câu hỏi của GV.
· Các HS khác nhận xét, bổ sung.
B4: Đánh giá, nhận xét
GV nhận xét, chốt kiến thức
ÔN TẬP ĐỌC HIỂU VĂN BẢN





 KIẾN THỨC CHUNG VỀ VĂN BẢN THÔNG TIN
1.  Định nghĩa: Văn bản thông tin là văn bản chủ yếu dùng để cung cấp thông tin về các hiện tượng tự nhiên, thuật lại các sự kiện, giới thiệu các danh lam thắng cảnh, hướng dẫn các quy trình thực hiện một công việc nào đó,...
2. Đặc điểm của văn bản thông tin
-Về nội dung: Cung cấp thông tin về đối tượng.
- Về hình thức: thường được trình bày bằng chữ viết kết hợp với các phương thức khác như hình ảnh, âm thanh,...
3. Văn bản thuật lại một sự kiện 
- Là loại văn bản thông tin, ở đó người viết thuyết minh (trình bày, miêu tả, kể lại) một sự kiện (lịch sử, văn hoá, khoa học,...). 
- Trong văn bản, người viết thường sử dụng hình ảnh và nhiều câu trần thuật với trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn; thông tin thường được trình bày theo trật tự thời gian hoặc mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. 
- Trong văn bản thuật lại một sự kiện theo trật tự thời gian, người viết thường sắp xếp các thông tin về sự kiện xảy ra theo thứ tự từ trước đến sau, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc,...
5. Cách đọc hiểu một văn bản thông tin
- Chỉ ra sự kiện được nêu trong văn bản và mục đích của người viết văn bản đó.
- Nhận biết được trật tự triển khai nội dung thông tin; các số liệu và kiến thức có ý nghĩa quan trọng trong văn bản.
- Nêu được đặc điểm và tác dụng của hình thức trình bày văn bản (nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản; phần chữ và phần hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu,…)
- Hiểu được sự liên quan của vấn đề nêu lên trong văn bản đối với cuộc sống cộng đồng và cá nhân người đọc.

 VĂN BẢN ĐỌC HIỂU
*GV hướng dẫn HS chốt các đơn vị kiến thức cơ bản của các văn bản đọc hiểu:

 Ôn tập văn bản 1: Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn độc lập” (Bùi Đình Phong)
I. TÁC GIẢ BÙI ĐÌNH PHONG
·  Bùi Đình Phong sinh năm 1950, quê ở Hà Tĩnh
· Từ năm 1981, Bùi Đình Phong là giảng viên khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, chuyên giảng dạy về lịch sử cận hiện đại Việt Nam và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
· Là nhà nghiên cứu hàng đầu về lãnh tụ Hồ Chí Minh với hàng loạt công trình có giá trị cao, đặc biệt là về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người. Với một bề dày nghiên cứu và giảng dạy, đến nay PGS.TS. Bùi Đình Phong đã có trên 30 đầu sách cá nhân, chủ biên, đồng chủ biên về đề tài Hồ Chí Minh
II. VĂN BẢN: HỒ CHÍ MINH VÀ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
1. Xuất xứ:  nguồn baodanang.vn (2018).
2. Thể loại: Văn bản thông tin (văn bản thuật lại một sự kiện lịch sử)
3.  Bố cục: 3 phần như trong SGK:
+ Phần 1: Thuật lại việc Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn độc lập của Mĩ.
+ Phần 2: Thuật lại quá trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập.
+ Phàn 3: Thuật lại sự kiện Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
4. Đặc sắc về nội dung và nghệ thuật:
*Nghệ thuật:
           Kết hợp chữ viết (chữ in thường và chữ in đậm) với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động.
*Nội dung: 
	Văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” của tác giả Bùi Đình Phong  đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN TÍCH VĂN BẢN
1. Dàn ý
	1.1. Nêu vấn đề:  Giới thiệu tác giả và văn bản, khái quát giá trị của văn bản

	1.2. Giải quyết vấn đề
B1. Khái quát chung
B2. Phân tích theo luận điểm nội dung và nghệ thuật của văn bản
1.2.1. Ý nghĩa, tác dụng của phần in đậm (sa pô của bài báo)
- Thu hút người đọc, xác định chủ đề của bài viết: ý nghĩa to lớn của sự ra đời bản Tuyên ngôn độc lập.
- Tóm tắt nội dung bài viết
- Vừa thể hiện phong cách của tác giả vừa chứng minh tính thời sự.
1.2.2. Thuật lại sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập
a. Phần 1: Bác yêu cầu Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ
- 4-5-1945, Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào.
- Giữa tháng 5, Người yêu cầu báo vụ của OSS điện về Côn Minh, đề nghị có bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.
→ Bước đầu chuẩn bị cho bản Tuyên ngôn Độc lập.
b. Phần 2: Công tác chuẩn bị và hoàn thành Tuyên ngôn Độc lập
- 22-8-1945, Bác rời Tân Trào về Hà Nội.
- Sáng 26-8-1945, Bác triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, bàn về nhiều vấn đề trong đó có việc ra mắt Tuyên ngôn Độc lập.
- 27-8-1945, Người tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ và đề nghị đầu tháng 9 đọc Tuyên ngôn Độc lập, ra mắt Chính phủ. Người đưa bản thảo để các thành viên Chính Phủ yêu cầu xét duyệt kĩ.
- 28 và 29-8, ban ngày làm việc soạn thảo, ban đêm tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập.
- 30-8, mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.
- 31-8, Bác bổ sung một số điểm vào Tuyên ngôn Độc lập.
→ Chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo vì Tuyên ngôn Độc lập không chỉ đọc cho nhân dân toàn quốc mà còn đọc cho Chính phủ Pháp, nhân dân Pháp, các nước đồng minh.
c. Phần 3: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập
- Thời gian: 14h ngày 2-9-1945.
- Địa điểm: Cuộc mít tinh vườn hoa Ba Đình.
- Thành phần tham gia: Hàng chục vạn đồng bào.
- Phương thức: Trên diễn đàn cao và trang nghiêm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòacó niềm tin mãnh liệt ở mẹ.

	1.3. Đánh giá khái quát
*Nghệ thuật:
           Kết hợp chữ viết (chữ in thường và chữ in đậm) với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động.
*Nội dung: 
	Văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” của tác giả Bùi Đình Phong  đã cung cấp đầy đủ thông tin về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



2. Định hướng phân tích
	Với mỗi người Việt Nam thì ngày 2/9 hằng năm luôn mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao. Chính ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử là ngày độc lập dân tộc chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỉ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình để thực hiện độc lập tự do hạnh phúc.Văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” của tác giả Bùi Đình Phong đã đem đến cái nhìn toàn diện về sự ra đời của bản “Tuyên ngôn độc lập” – văn kiện lịch sử trọng đại đánh dẫu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	Văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” ( Bùi Đình Phong) được đăng tải trên baodanang.vn ngày 01/9/2018  thuật lại sự kiện ra đời của bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta được chủ tích Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc trước toàn thể quốc dân đồng bào vào ngày 2/9/1945. Văn bản thuật lại sự việc theo trình tự thời gian để người đọc hình dung rõ ràng, chi tiết hơn về quá trình chủ tịch Hồ Chí Minh cho ra đời văn kiện lịch sử trọng đại này.
 	Ngay dưới nhan đề bài viết là phần sa pô của bài báo được in đâm nhằm giới thiệu khái quát nội dung bài viết là nói về ý nghĩa to lớn của sự ra đời bản Tuyên ngôn độc lập: “Bằng chính sự gan góc, quyết tâm của cả dân tộc vì một nền Cộng hòa Dân chủ, quyền tự do, độc lập thật sự, Tuyên ngôn Độc lập khẳng định dân tộc Việt Nam phải được tự do và độc lập; rằng “nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập”. Phần sa pô in đậm đã định hướng nội dung giúp người đọc dễ nắm bắt nội dung thông tin trong văn bản hơn. Ngay dưới phần sapo in đậm là hai hình ảnh minh hoạ sự kiện chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945 được tác giả thêm vào để tạo thêm sự sinh động cho bài viết, thu hút người đọc hơn
    Tác giả thuật lại chi tiết quá trình ra đời của bản “Tuyên ngôn độc lập” qua ba sự kiện chính: Hồ Chí Minh yêu cầu giao cho Người bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ; các công tác chuẩn bị và hoàn thành Tuyên ngôn Độc lập và sự kiện Người đọc bản Tuyên ngôn tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
Bước dầu của việc chuẩn viết bản Tuyên ngôn là Bác yêu cầu trung úy Giôn, báo vụ của OSS (cơ quan phục vụ chiến lược Mỹ), điện về Côn Minh, đề nghị thả dù cho Người cuốn Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ ngay từ giữa tháng 5 sau khi Người Hồ Chí Minh rời Pác Bó về Tân Trào ngày 4-5-1945.
 Công tác chuẩn bị và hoàn thiện bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh được tác giả Bùi Đình Phong thuật lại chi tiết theo từng ngày tháng, sự việc cụ thể: “22-8-1945, Bác rời Tân Trào về Hà Nội; sáng 26-8-1945, Bác triệu tập và chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng, bàn về nhiều vấn đề trong đó có việc ra mắt Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 27-8-1945, Người tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ và đề nghị đầu tháng 9 đọc Tuyên ngôn Độc lập, ra mắt Chính phủ. Người đưa bản thảo để các thành viên Chính Phủ yêu cầu xét duyệt kĩ. Ngày 28 và 29-8, ban ngày làm việc soạn thảo, ban đêm tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 30-8, mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 31-8, Bác bổ sung một số điểm vào Tuyên ngôn Độc lập.Tất cả những sự việc trên  cho thấy sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo của Người cùng Bộ Chính trị vì bản Tuyên ngôn Độc lập không chỉ đọc cho nhân dân toàn quốc mà còn đọc cho Chính phủ Pháp, nhân dân Pháp, các nước đồng minh.
 	Phần cuối văn bản, tác giả thuật lại sự kiện Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập cụ thể chi tiết về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia: “14 giờ ngày 2-9-1945, trong cuộc mít-tinh tại vườn hoa Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, trên diễn đàn cao và trang nghiêm, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập do Người khởi thảo, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Viết về sự kiện lịch sử trọng đạinày, trong bài thơ Sáng mùng hai tháng chín, nhà thơ Tố Hữu có viết:

"Hôm nay, sáng mồng hai tháng chín,
Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình.
Muôn triệu tim chờ chim cũng nín,
Bỗng vang lên câu hát ân tình:
Hồ Chí Minh ! Hồ Chí Minh !
Người đứng trên đài lặng phút giây,
Trông đàn con đó vẫy hai tay.
Cao cao vầng trán Ngời đôi mắt,
                                 Độc lập bây giờ mới thấy đây..."
Với ý nghĩa trong đại của mình, ngày mùng 2/9 đã được lấy làm ngày quốc khánh của Việt Nam, là quốc lễ của đất nước. Hằng năm, cứ đến mỗi dịp này toàn thể dân tộc ta lại rộn ràng thi đua học tập chào mừng quốc khánh. Khắp mọi miền tổ của tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn mọi người cùng nhau treo những lá cờ đỏ sao vàng để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của mình. 
Bằng văn phong súc tích, ngắn gọn, văn bản trình bày theo các dấu mốc, sự kiện, cụ thể, mạch lạc, rõ ràng kết hợp với hình ảnh minh hoạ, văn bản “Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” ( Bùi Đình Phong) đã thuật lại sự kiện Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình và quá trình học hỏi, tìm hiểu, không ngừng sửa chữa của Người để có thể cho ra đời bản tuyên ngôn độc lập ấy, giúp người đọc hình dung được quá trình diễn ra và chuẩn bị của Bác, Đảng, Nhà nước đối với sự kiện lịch sử quan trọng của toàn dân tộc. Qua văn bản, người đọc thấy sự nghiêm túc và tận tâm của Bác trong quá trình soạn thảo tuyên ngôn độc lập, đồng thời ta cũng thấy được niềm tự hào, trân trọng của tác giả Bùi Đình Phong đối với giá trị to lớn của bản tuyên ngôn lịch sử. Bài viết của tác giả Bùi Đình Phong đã nhìn lại giá trị lịch sử của bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh khi ngày ra đời của văn kiện đã lùi xa hơn 70 năm. Đọc bài viết Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”, chúng ta thêm kính trọng, biết ơn chủ tích Hồ Chí Minh và thêm tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc ta. Nhìn lại quá khứ, củng cố niềm tin ở hiện tại, từ đó, những thế hệ được sinh ra trong thời bình, được hưởng cuộc sống hoá bình cần trân trọng giá trị của độc lập, tự do và quyết giữ vững nền tự do, độc lập đó.
	Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bản Tuyên ngôn độc lập sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.
IV. LUYỆN ĐỀ
  GV hướng dẫn HS thực hành  đề đọc hiểu về văn bản “Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập” (Bùi Đình Phong) và văn bản ngoài SGK:
  Đề số 01:  
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
 	(1) Ngày 28 và 29-8, ban ngày, Bác đến làm việc tại 12 Ngô Quyền, trụ sở của Chính phủ lâm thời. Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Buổi tối, tại 48 Hàng Ngang, một căn buồng vừa là phòng ăn, vừa là phòng tiếp khách, Bác tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập ở một cái bàn tròn.
	(2) Ngày 30-8, Bác mời một số đồng chí đến trao đổi, góp ý cho bản thảo Tuyên ngôn Độc lập. Người đọc cho mọi người nghe và hỏi ý kiến. Ngày 31-8, Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.
	(3) 14 giờ ngày 2-9-1945, trong cuộc mít-tinh tại vườn hoa Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, trên diễn đàn cao và trang nghiêm, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập do Người khởi thảo, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
                                 (Trích Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập - Bùi Đình Phong)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích. 
Câu 2. Đoạn trích trên thuật lại sự việc gì và theo trình tự nào?
Câu 3. Vị ngữ trong câu sau là loại cụm từ gì? Xác định từ trung tâm và các thành tố phụ trong  cụm từ đó:
“Ngày 31-8, Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.”
Câu 4. Em hãy kể những việc mà gia đình em và người thân đã làm vào ngày Quốc khánh?
Gợi ý làm bài
Câu 1:
 Phương thức biểu đạt chính: tự sự
Câu 2: 
Đoạn trích thuật lại sự kiện ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo theo trình tự thời gian.
Câu 3: 
Câu văn: “Ngày 31-8, Bác bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.”
Vị ngữ: bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn Độc lập.
· Vị ngữ được cấu tạo là cụm động từ:
+ Trung tâm: bổ sung
+ Phần phụ sau: một số điểm , vào bản thảo Tuyên ngôn Độc lập
Câu 4: HS nêu những việc làm của bản thân vào dịp 2/9. Có thể nêu:
· Treo cờ Tổ quốc
· Đi thăm các di tích lịch sử, thăm lăng Bác
· Cùng ôn lại lịch sử ra đời ngày Quốc khánh, tìm hiểu thông tin trên internet để hiểu rõ hơn.
· Đến thăm nhà các bác cựu chiến binh bạn của ông…

Đề số 02: Đọc hiểu văn bản ngoài SGK:
            Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
[image: F:\HỌC SINH GIỎI V6\Bìa\Thông tin\2015-05-19 HCM-VAT DUNG QUEN THUOC-OP02-05_HOAI HUONG84.jpg]                                                     (Theo https://infographics.vn/, Thứ ba, 19/05/2015)
Câu 1. Văn bản trên được trình bày theo cách nào?
Câu 2. Ghi lại câu văn nêu khái quát về nội dung của văn bản.
Câu 3. Xác định vị ngữ được mở rộng trong câu: Bác dùng từ năm 1938, khi còn ở Pháp đến tận cuối đời, Bác thường sử dụng chiếc máy này để tự soạn tài liệu. Phân tích cấu tạo của cụm từ tạo nên vị ngữ đó. 
Câu 4. Các nhà trường hiện nay đều đang phát động hưởng ứng phong trào“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Bản thân em đã học tập được những điều gì từ Bác? 
Gợi ý trả lời
Câu 1: Văn bản trên được trình bày theo văn bản đồ hoạ thông tin (kết hợp ngôn ngữ và hình ảnh).
Câu 2: Câu văn nêu khái quát nội dung văn bản: 
Ngay cả khi đã trở thành Chủ tịch, Bác Hồ vẫn giữ nếp sống thanh bạch, giản dị, chừng mực, từ câu nói, tác phong đến vật dụng tư trang hàng ngày.
Câu 3: Bác dùng từ năm 1938, khi còn ở Pháp đến tận cuối đời, Bác thường sử dụng chiếc máy này để tự soạn tài liệu.
· Vị ngữ: thường sử dụng chiếc máy này để tự soạn tài liệu.
· Vị ngữ được cấu tạo từ cụm động từ: 
	Thành tố phụ trước
	Từ trung tâm
	Thành tố phụ sau

	thường 
	sử dụng 
	chiếc máy này để tự soạn tài liệu



Câu 4: HS chia sẻ suy nghĩ của bản thân.
Ví dụ: Chúng ta học tập Bác ở lối sống giản dị (giản dị về trang phục, món ăn,..); tiết kiệm; tình yêu thương mọi người (Bác dành tình yêu thương cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, các cụ già,..),…

 Ôn tập văn bản 2: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ                          
(theo infographics.vn)
I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN
1.  Thể loại: văn bản thông tin (văn bản thuật lại một sự kiện)
2. Xuất xứ: Đăng trên infographics.vn ngày 6/5/2019
Mở rộng: Đồ họa thông tin ( infographic) thường dùng trong văn bản thông tin, là hình thức đồ họa trực quan sử dụng hình ảnh để trình bày thông tin( dữ liệu, kiến thức,...) một cách ngắn gọn và rõ ràng.
3. Bố cục: 3 phần tương ứng 3 đợt “tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ”:
- Phần 1: Đợt 1: (13 đến 17/3) tiêu diệt 2 cứ điểm Him Lam, Độc lập, mở toang cử phía Bắc và Đông Bắc.
- Phần 2: Đợt 2 (30/3 - 30/4) kiểm soát các điểm cao, các khu trung tâm khiến địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần.
- Phần 3: Đợt 3 (1 đến 7/5) tổng công kích, 7/5 toàn thắng.
4. Giá trị nội dung và nghệ thuật
*Nghệ thuật:
Kết hợp văn bản truyền thống và hình ảnh, đồ họa,... góp phần làm sinh động văn bản thông tin.
 *Nội dung:
Văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử dân tộc ta.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN TÍCH VĂN BẢN
1. Dàn ý:
	1.1. Nêu vấn đề:  
-  Giới thiệu chung về sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
- Giới thiệu văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ và khái quát giá trị của văn bản.

	1.2. Giải quyết vấn đề
1.2.1. Ý nghĩa nhan đề và sa pô
- Nhan đề: 
+ Nêu lên sự kiện thông tin: diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. 
+ Cách trình bày: được in lớn, có màu ở ngay đầu văn bản.
- Sa pô: 
+ Vị trí: nằm ngay dưới nhan đề, được in đậm để thu hút người đock.
+ Nội dung: Khái quát về chiến dịch Điện Biên Phủ, tóm tăt vấn đề chính của văn bản được nêu ra ở nhan đề
1.2.2. Cung cấp các thông tin chính về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ
-  Đợt 1 (13 đến 17/3):
+ Tiêu diệt 2 cứ điểm: Him Lam và Độc Lập.
+  Mở cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta tiến xuống lòng chảo và khu trung tâm
-  Đợt 2 (30/3 đến 30/4):
+  Đây là đợt tấn công, dai dẳng, quyết liệt nhất.
+ Ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm. Quân địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần.
- Đợt 3 (1 đến 7/5):
+  Quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm.
+  7/5/1954 chiến dịch toàn thắng.
· Cách trình bày các thông tin:
+  Các thông tin theo trình tự thời gian từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc.
+ Cách trình bày này ngắn gọn, dễ theo dõi, dễ dàng nắm bắt được thông tin và  các sự kiện chính. Hình ảnh minh họa kèm theo sinh động, chân thực.

	1.3. Đánh giá khái quát
*Nghệ thuật: Kết hợp văn bản truyền thống và hình ảnh, đồ họa,... góp phần làm sinh động văn bản thông tin.
 *Nội dung: Văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử dân tộc ta.



2.Định hướng phân tích
 Không phải ngẫu nhiên mà danh từ “Điện Biên Phủ” lại có tên trong từ điển bách khoa quân sự thế giới. Hơn 6 thập kỷ trước, với sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh anh hùng, quân và dân ta đã “lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều,” giành toàn thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ba tiếng “Điện Biên Phủ” đã trở thành niềm tự hào và biểu tượng của sức mạnh Việt Nam.Văn bản thông tin Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ  được đăng trên infographics.vn ngày 6/5/2019 đã thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” hào hùng năm nào dưới hình thức đồ hoạ thông tin sinh động.

Ngay ở nhan đề văn bản, người viết đã nêu lên nội dung chính của văn bản: thuật lại diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhan đề được trình bày theo chữ in hoa cỡ lớn, màu sắc nổi bật gây chú ý cho người đọc. Cụm từ “diễn biến” ở nhan đề cũng cho biết các thông tin trong văn bản sẽ được trình bày theo trình tự thời gian, từ mở đầu đến diễn biến và kết thúc. Sa pô của văn bản nằm ngay dưới nhan đề, được in đậm để thu hút người đọc đã hái quát về chiến dịch Điện Biên Phủ, tóm tăt vấn đề chính của văn bản được nêu ra ở nhan đề.
Sau nhan đề và sa pô, văn bản cung cấp các thông tin chính về diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ. Diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ chia làm 3 đợt tiến công; các đợt tiến công đều được thuật lại theo diễn biến thời gian cụ thể với các sự kiện chính trị quan trọng. Đợt 1 (13 đến 17/3), quân ta tiêu diệt 2 cứ điểm: Him Lam và Độc Lập, mở cửa phía Bắc và Đông Bắc cho quân ta tiến xuống lòng chảo và khu trung tâm. Đợt 2 (30/3 đến 30/4) là đợt tấn công, dai dẳng, quyết liệt nhất, quân ta kiểm soát các điểm cao, khu trung tâm. Quân địch rơi vào thế bị động, mất tinh thần.  Đợt 3 (1 đến 7/5) quân ta tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm và 7/5/1954 chiến dịch toàn thắng. Các thông tin cụ thể của đoạn 3 được in đậm bởi đây là đợt tiến quân cuối cùng, thông tin thể hiện kết quả của cả chiến dịch Điện Biên Phủ. 
Các thông tin chính cụ thể trong văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ được trình bày theo trình tự thời gian. Hình thức trình bày sử dụng  màu sắc dễ dàng phân biệt, kí hiệu đồng nhất kết hợp với hình ảnh minh hoạ kèm theo sinh động gắn với nội dung của từng đợt tiến công, cỡ chữ in đậm vào những câu có nội dung quan trọng thu hút người đọc, khiến người đọc dễ nắm bắt được nội dung, không thấy khô khan, nhàm chán.
Bằng sự kết hợp văn bản truyền thống và hình ảnh, đồ họa,... sinh động, hấp dẫn; lời văn ngắn gọn, cô đọng, chính xác,  văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ  đã cung cấp thông tin về trận chiến lịch sử dân tộc ta, qua đó khẳng định ý nghĩa trọng đại của sự kiện lịch sử này. Văn bản đã làm sống lại cả một thời kì hào hùng của dân tộc, khơi dậy trong lòng người đọc niềm tự hào sâu sắc vào những trang sử vẻ vang đã làm nên bởi máu và nước mắt của cha ông một thời đạn lửa. “Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”, chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kì gian khổ 9 năm của dân tộc Việt Nam, đó là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.
Văn bản “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ” giúp ta nhìn lại quá khứ để vững tin hơn vào tương lai. Thời gian đã lùi xa, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
 III. LUYỆN ĐỀ  đọc hiểu: 
   GV hướng dẫn HS thực hành đề đọc hiểu về văn bản “Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ”:

Đề số 01:  Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi:
[image: ]
 
Câu 1. Xác định thể loại văn bản trên.
Câu 2a.  Ghi lại câu văn nêu nội dung chính của văn bản.
Câu 2b. Chỉ ra những câu văn được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian. Chỉ ra tác dụng của kiểu câu đó với việc trình bày sự kiện lịch sử được đề cập trong văn bản.
(GV chọn 1 trong hai câu 2a hoặc 2b)
Câu 3. Nhận xét về cách trình bày các thông tin trong văn bản (màu sắc, hình ảnh, cỡ chữ, các kí hiệu...).
Câu 4. Em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của tìm hiểu về lịch sử dân tộc đối với học sinh?
Gợi ý trả lời
Câu 1: Thể loại: văn bản thông tin sử dụng đồ hoạ thông tin.
Câu 2a: 
Câu văn nêu nội dung chính của văn bản nằm ở sa pô của văn bản: 
“Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 của quân và dân ta. Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi hoàn toàn.”
Câu 2b: 
· Các câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong bài Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ là:
+ Sau 56 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi hoàn toàn.
+ Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.
- Tác dụng của kiểu câu mở đầu bằng các trạng ngữ chỉ thời gian với việc trình bày các sự kiện lịch sử được đề cập trong văn bản:  Cung cấp các mốc thời gian cụ thể cho sự kiện lịch sử, giúp thông tin được thuật lại sự kiện lịch sử thêm chân thực, khách quan, chính xác hơn.
Câu 3: Nhân xét về cách trình bày các thông tin trong văn bản:
+ Cách trình bày các thông tin theo trình tự thời gian.
+ Cách trình bày này ngắn gọn, dễ theo dõi, dễ dàng nắm bắt được thông tin và  các sự kiện chính. Hình ảnh minh họa kèm theo sinh động, chân thực.
Câu 4: HS nêu suy  nghĩ của bản thân.
    Có thể nêu:  Tìm hiểu về lịch sử dân tộc  giúp cho HS:
· Mở rộng hiểu biết của HS về lịch sử dân tộc, biết và hiểu được những sự kiện xã hội, tự nhiên đã xảy ra trong quá khứ, cũng như biết được các thế hệ cha ông đã sống như thế nào và đã làm những việc gì, đã dựng nước và giữ nước như thế nào.
· Bồi đắp thêm lòng yêu nước cho các thế hệ, có thái độ trân trọng, tình cảm biết ơn và có những việc làm tri ân đối với thế hệ đi trước, các vĩ nhân, danh nhân, các anh hùng, liệt sĩ.
· Tìm hiểu lịch sử còn giúp cho thế hệ sau rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá khứ để sống tốt hơn, làm giỏi hơn các thế hệ đi trước để xây dựng đất nước ngày một to đẹp, đàng hoàng. Thông qua lịch sử mà truyền cảm, thôi thúc các thế hệ hậu sinh phấn đấu vươn lên sao cho xứng đáng với sự mong đợi, kỳ vọng của các thế hệ cha ông,
· …
Đọc hiểu văn bản thông tin ngoài SGK:
Đề số 02:
Đọc văn bản sau và thực hiện các câu hỏi: 
[image: ]
                                         (Theo infographics.vn, ngày 30/4/2021)
Câu 1. Nêu nội dung khái quát của văn bản.
Câu 2. Ghi lại các mốc thời gian mà Bộ Chính trị đưa ra những chỉ đạo chiến lược.
Câu 3. Xác định cụm từ dùng để mở rộng thành phần câu trong câu: Thể theo nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước, Bộ Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Cho biết đó là loại cụm từ gì và dùng để mở rộng thành phần nào?
Câu 4. Đã 46 năm kể từ đại thắng mùa xuân 30/4/1975, đất nước ta đang trên đà phát triển. Theo em, thế hệ trẻ hôm nay cần làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước?
Gợi ý trả lời
Câu 1: Nội dung khái quát: những chỉ đạo chiến lược của Bộ chính trị trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.
Câu 2: Các mốc thời gian:
+ 30/9 – 7/10/1974
+ 18/12/1974- 8/1/1975
+ 18/3/1975
+ 25/3/1975
+ 31/3/1975
+ 14/4/1975
Câu 3:
Trong câu: Thể theo nguyện vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước, Bộ Chính trị quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh:
- Cụm từ mở rộng thành phần câu: quyết định chiến dịch giải phóng Sài Gòn – Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh.
- Là cụm động từ dùng mở rộng thành phần vị ngữ.
Câu 4:
Thế hệ trẻ ngày nay cần góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước:
· Ra sức rèn luyện thân thể, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng hiểu biết để làm chủ tri thức nhân loại.
· Tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm nhỏ bé như : nhặt rác xung quanh môi trường sống; tuyên truyền gia đình, người thân, hàng xóm về giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; tham gia hoạt động từ thiện nhỏ,...
· Thể hiện tinh thần yêu nước qua các việc làm nhỏ như treo cờ tổ quốc, chấp hành đúng quy định phòng chống dịch covid 19,...
...
Đề số 03: Đọc văn bản sau và thực hiện các câu hỏi:
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                                         (Theo infographics.vn, ngày 18/5/2021)
Câu 1: Văn được được trình bày theo hình thức nào?
Câu 2: Nêu nội dung khái quát của văn bản.
Câu 3: Nhận xét về cách trình bày các thông tin trong văn bản (màu sắc, hình ảnh, cỡ chữ, các kí hiệu...).
Câu 4: Từ cuộc đời của đồng chí Phùng Chí Kiên, em rút ra cho mình bài học gì?
Gợi ý trả lời
Câu 1: Văn bản được trình bày theo hình thức đồ hoạ thông tin (Kết hợp giữa ngôn ngữ và hình ảnh).
Câu 2: Nội dung khái quát của văn bản: Những nét tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của đồng chí Phùng Chí Kiên – nhà chính trị, quân sự tài ba, song toàn.
Câu 3: Nhân xét về cách trình bày các thông tin trong văn bản:
+ Cách trình bày  ngắn gọn, dễ theo dõi, dễ dàng nắm bắt được thông tin và  các sự kiện chính. 
+  Màu sắc nền và màu sắc chữ kết hợp hài hoà, cỡ chữ to nhỏ khác nhau, các hình khối đa dạng=> tạo nên sự sinh động, hấp dẫn cho văn bản. 
+ Hình ảnh minh họa kèm theo chân thực.
Câu 4: HS nêu suy  nghĩ của bản thân.
Từ cuộc đời của đại tướng Phùng Chí Kiên, em rút ra bài học cho bản thân: cần sống và cống hiến hết mình cho đất nước; sống giản dị, hoà mình với mọi người xung quanh.

Buổi 2:
Ôn tập văn bản 3:  Giờ Trái Đất  (Theo baodautu.vn)
I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN
1.  Xuất xứ: Theo baodautu.vn (29/03/2014)
2. Thể loại: văn bản thông tin
3. Bố cục: 03 phần:
+ Phần 1: Ý tưởng khởi phát của chiến dịch “Giờ Trái Đất”
+ Phần 2: Sự ra đời và phát triển của chiến dịch “Giờ Trái Đất”.
+ Phần 3: Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu.
4. Giá trị nội dung và nghệ thuật
a. Giá trị nội dung
-  Văn bản Giờ Trái Đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, sự ra đời và phát triển của chiến dịch này.
- Lan tỏa đến người đọc thông điệp cần hành động để góp phần giảm thiểu biến đổi tác nhân gây biến đổi khí hậu.
b. Giá trị nghệ thuật
- Trình bày  thông tin bằng từ ngữ, trích dẫn, hình ảnh... để cung cấp thông tin.
-Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục.
II. ĐỊNH HƯỚNG PHÂN TÍCH VĂN BẢN
1. Dàn ý:
	1.1. Nêu vấn đề:  Dẫn dắt, giới thiệu văn bản và khái quát giá trị của văn bản.

	1.2. Giải quyết vấn đề: Phân tích văn bản về nội dung và nghệ thuật
1.2.1. Ý nghĩa của nhan đề và sa pô:
- Nhan đề: Nêu lên thông tin sự kiện Giờ Trái Đất
- Sa pô: 
+ Vị trí: nằm ngay dưới nhan đề, được in đậm để thu hút người đọc.
+ Nội dung: nêu sự kiện tối 29/3, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giớ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.
==> Khái quát được sự kiện có tính thời sự để gây chú ý với người đọc, đồng thời khái quát được ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái Đất.
1.2.2. Thông tin của văn bản
a) Phần 1: Ý tưởng khởi phát của Giờ Trái Đất
- 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa ra vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền nên đã thảo luận với công ty quảng cáo Leo Burnett Sydney.
- Cơ sở: Chiến dịch dựa trên hi vọng mỗi cá nhân có trách nhiệm với tương lai của Trái Đất.
b) Phần 2: Sự ra đời và phát triển của Giờ Trái Đất
* Ra đời​:
 2005, dự án có tên "Tiếng tắt lớn" ra đời.
- 2006, đặt tên lại là "Giờ Trái Đất". 
+ Nội dung chiến dịch: Kêu gọi mọi người tắt điện một tiếng đồng hồ tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
+ Chiến dịch mở rộng mục tiêu sang mục tiêu có tinh thần bền vững, lâu dài hơn.
+ Được sự ủng hộ nhiệt tình của Thị trưởng Sydney.
- 30-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Sydney.
* Phát triển:
- Thu hút sự chú ý của thế giới, các nước bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những năm sau đó.
- 29-3-2008, tổ chức ở 371 thành phố, thuộc hơn 35 quốc gia, hơn 50 triệu người.
- 2009, sự tham gia của hơn 4000 thành phố, thuộc 88 quốc gia.
→ Giờ Trái Đất giúp mọi người trên thế giới đoàn kết, thể hiện hành động trong suốt 1 năm để bảo vệ hành tinh.
c) Phần 3:  Giờ Trái Đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu
- Cuối 2009, trong Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hiệp quốc (sự tham gia 192 quốc gia) tại Đan Mạch, nhận thức của thế giới về biến đổi khí hậu được nâng cao.
 - Từ 2009, Việt Nam chính thức gia nhập chiến dịch Giờ Trái Đất.

	1.3. Đánh giá khái quát
a. Giá trị nghệ thuật
- Trình bày  thông tin bằng từ ngữ, trích dẫn, hình ảnh... để cung cấp thông tin.
-Ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục.
b. Giá trị nội dung
-  Văn bản Giờ Trái Đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, sự ra đời và phát triển của chiến dịch này.
- Lan tỏa đến người đọc thông điệp cần hành động để góp phần giảm thiểu biến đổi tác nhân gây biến đổi khí hậu.


2. Định hướng phân tích
	“Biến đổi khí hậu” đã và đang là vấn đề được toàn thế giới quan tâm khi mà những hình thái thời tiết “chưa từng có tiền lệ” đang tác động ngày một lớn đến cuộc sống của con người. Trong  những năm gần đây, con người đã dần nhận thức và hành động quyết liệt hơn để chống biến đổi khí hậu. Và một trong những chiến dịch chống biến đổi khí hậu có quy mô toàn cầu phải kể đến đó là chiến dịch “Giờ Trái Đất”. Văn bản “Giờ Trái Đất” (đăng trên báo dautu.vn ngày đã thuật lại quá trình ra đời, hình thành và phát triển hưởng ứng của chiến dịch giờ Trái đất trên thế giới - một sự kiện mang tính toàn cầu và có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. Văn bản nhắc nhở mỗi người cần có những suy nghĩ và hành động thiết thực trong vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ trái đất.

Ngay ở nhan đề văn bản, người viết đã nêu lên thông tin sự kiện chính – Giờ Trái Đất. Sapo của bài viết nằm ngay dưới nhan đề, được in đậm để thu hút người đọc. Phần sa pô đã nêu sự kiện tối 29/3, 63 tỉnh thành tại Việt Nam sẽ cùng thế giới tham gia chiến dịch Giớ Trái Đất để sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu, qua đó đã khái quát được sự kiện có tính thời sự để gây chú ý với người đọc, đồng thời khái quát được ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái Đất.
Sau nhan đề và sa pô, văn bản cung cấp các thông tin chính về sự kiện Giờ Trái Đất bao gồm 03 thông tin chính: Ý tưởng khởi phát của chiến dịch “Giờ Trái Đất; sự ra đời và phát triển của chiến dịch Giờ Trái Đất; Giờ Trái Đất đã chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu. Các thông tin trong văn bản được trình bày theo trình tự thời gian gắn với các mốc thời gian, số liệu cụ thể, chính xác, đem đến cho người đọc những hiểu biết chi tiết về sự kiện Giờ Trái Đất.
Phần mở đầu văn bản, người viết trình bày ý tưởng khởi phát của chiến dịch Giờ Trái Đất: Năm 2004, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông mới để đưa ra vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền nên đã thảo luận với công ty quảng cáo Leo Burnett Sydney. Chiến dịch dựa trên hi vọng mỗi cá nhân có trách nhiệm với tương lai của Trái Đất. Như vậy chiến dịch Giờ Trái Đất được khởi nguồn từ ý tưởng của người dân Australia nhằm hướng đến thức tỉnh  ý thức người dân về biến đổi khí hậu, trách nhiệm đối với Trái Đất – hành tinh chung. 
Phần tiếp theo của văn bản trình bày sự ra đời và phát triển của Giờ Trái Đất.  Tên gọi của chiến dịch bắt nguồn từ dự án có tên "Tiếng tắt lớn" ra đời năm 2005 do Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế Australia cùng một công ti quảng cáo thực hiện. Năm 2006, tên gọi "Giờ Trái Đất" chính thức ra đời để chỉ chiến dịch  kêu gọi mọi người tắt điện một tiếng đồng hồ tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Chiến dịch mở rộng mục tiêu sang mục tiêu có tinh thần bền vững, lâu dài hơn. Ngày 30-3-2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái Đất được tổ chức tại Sydney. Từ một chiến dịch khởi nguồn từ đất nước Australia, dần dần, chiến dịch “Giờ Trái Đất” đã thu hút sự chú ý của thế giới, các nước bắt đầu tham gia nhiều hơn vào những năm sau đó. Ngày 29-3-2008, tổ chức ở 371 thành phố, thuộc hơn 35 quốc gia, hơn 50 triệu người. Năm 2009, sự tham gia của hơn 4000 thành phố, thuộc 88 quốc gia. Chiến dịch Giờ Trái Đất giúp mọi người trên thế giới đoàn kết, thể hiện hành động trong suốt 1 năm để bảo vệ hành tinh. Văn bản đã dẫn lời của ông En-di-Rít-li – Giám đốc và là người sáng lập chiến dịch “Giờ Trái Đất” toàn cầu: “Giờ Trái Đất không chỉ dừng lại ở hành động tắt đèn, mà đây là chiến dịch trong đó tất cả mọi người trên thế giới cùng nhau đoàn kết và thể hiện họ có thể làm gì trong suốt cả năm để bảo vệ hành tinh”. Ý kiến của ông En-di-Rít-li đã nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chiến dịch này, tăng thêm độ tin cậy cho văn bản. 
Phần cuối văn bản đã trình bày thông tin chiến dịch Giờ Trái Đất đã chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu nhờ ý nghĩa lớn lao đối với môi trường. Cuối 2009, trong Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hiệp quốc (sự tham gia 192 quốc gia) tại Đan Mạch, nhận thức của thế giới về biến đổi khí hậu được nâng cao. Từ 2009, Việt Nam chính thức gia nhập chiến dịch Giờ Trái Đất.
 Bằng ngôn ngữ diễn đạt sáng rõ, chính xác, thuyết phục;  kết hợp ngôn ngữ với hình ảnh minh hoạ, trich dẫn ý kiến,..., văn bản Giờ Trái Đất đã cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, sự ra đời và phát triển của chiến dịch này. Qua văn bản, người đọc rút ra thông điệp ý nghĩa cần hành động để góp phần giảm thiểu biến đổi tác nhân gây biến đổi khí hậu. Mỗi người hãy hành động để chung tay bảo vệ màu xanh của Trái Đất – hành tinh chung của chúng ta.
IV. LUYỆN ĐỀ
   GV hướng dẫn HS thực hành đề đọc hiểu về văn bản “Giờ Trái Đất”:
Đề bài 1:  Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
	“Chiến dịch Giờ Trái đất ban đầu chỉ nằm trong kế hoạch trong phạm vi quốc gia của Australia nhưng đã thực sự thu hút sự quan tâm của thế giới và các nước bắt đầu tham gia vào chiến dịch Giờ Trái đất những năm sau đó.
Vào ngày 29/3/2008, Chiến dịch Giờ Trái đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.
Một năm sau đó (2009), chiến dịch Giờ Trái đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người tại hơn 4.000 thành phố và thị trấn thuộc 88 quốc gia trên thế giới cùng hành động tắt đèn trong vòng một giờ đồng hồ”
                                         (Trích “Giờ Trái Đất” – Theo baodautu.vn)
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản.
Câu 2.  Xác định  vị ngữ của câu văn sau và cho biết vị ngữ đó thuộc loại cụm từ gì? 
“Vào ngày 29/3/2008, Chiến dịch Giờ Trái đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.”
Câu 3. Theo em, sự phát triển của chiến dịch Giờ Trái Đất, thu hút sự tham gia ngày càng lớn của các nước trên thế giới có ý nghĩa gì?
Câu 4. Ngoài chiến dịch “Giờ Trái Đất”, em còn biết thêm những việc làm nào góp phần chống biến đổi khí hậu?
                                                   Gợi ý trả lời
Câu 1: Văn bản thông tin.
Câu 2: 
Câu văn: “Vào ngày 29/3/2008, Chiến dịch Giờ Trái đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.”
        - Vị ngữ: được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.” 
==> Đây là cụm động từ:
+ Động từ trung tâm: tổ chức
+ Phụ trước: được
+ Phụ sau: ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới , với sự tham gia của hơn 50 triệu người
Câu 3: 
Theo em, sự phát triển của chiến dịch Giờ Trái Đất, thu hút sự tham gia ngày càng lớn của các nước trên thế giới có ý nghĩa:
· Chiến dịch Giờ Trái Đất là một chiến dịch cộng đồng có ý nghĩa lớn trong việc góp phần chống biến đổi khí hậu Trái Đất.
· Ngày càng có nhiều người dân, nhiều quốc gia nhận thức được tầm quan trọng của việc phải hành động để chống biến đổi khí hậu, để bảo về sự bền vững của Trái Đất.
Câu 4: Ngoài chiến dịch “Giờ Trái Đất”, còn có rất nhiều những việc có thể làm để góp phần chống biến đổi khí hậu: 
· Giáo dục ý thức học sinh trong nhà trường; nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải có những giải pháp góp phân giảm thiểu biến đổi khí hậu.
· Trồng rừng và thật nhiều cây xanh.
· Không xả rác, đốt rác bừa bãi
· Sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng: điện, gas, khí đốt,; thay thế bằng các nguồn năng lượng sạch khác (năng lượng gió, năng lượng mặt trời)
· Sử dụng các thiết bị tự động công nghệ cao để giảm tổn hao năng lượng trong dài hạn. …
· Sử dụng chất thải trong chăn nuôi để sản xuất biogas dùng đun nấu, vừa giảm ô nhiềm môi tường, vừa giảm thiểu C02
· …
Đề bài 2:  Quan sát các hình ảnh sau và trả lời các câu hỏi:
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Câu 1.  Em hãy ghi chú thích nội dung cho mỗi hình ảnh trên.
Câu 2. Chỉ ra điểm chung của các hình ảnh trên.
Câu 3. Thử nêu ra một số nguyên nhân mà em biết dẫn đến những hiện tượng được nhắc đến ở các bức tranh?
  Câu 4.  Thông tin từ các hình ảnh  trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó,
               Gợi ý
Câu 1:
-  Hình 1: Hiện tượng băng tan ở Trái Đất
- Hình 2:  Hiện tượng hạn hán trên Trái Đất.
- Hình 3:  Hiện tượng lũ lụt trên Trái Đất.
- Hình 4:  Hiện tượng cháy rừng trên Trái Đất
Câu 2: Điểm chung của các hình ảnh là đều nói về các hậu quả gây ra bởi biến đổi khí hậu trên Trái Đất.
Câu 3: Những nguyên nhân gây ra các hiện tượng băng tan, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng ở nhiều nơi trên Trái Đất hằng năm: 
· Do con người chặt phá rừng bừa bãi
· Do khí thải từ các phương tiện công cộng, khí thải công nghiệp
· Do ô nhiễm môi trường, sử dụng quá nhiều rác thải nhựa, sử dụng lãng phí các nguồn năng lượng
· ...
Câu 4: Các hình ảnh khiến em ý thức được mức độ nguy hiểm của biến đổi khí hậu đối với môi trường tự nhiên và cuộc sống của con người. Từ đó em thấy mình có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường.
· Ví dụ: +  Em  có thể làm những việc như sử dụng tiết kiệm điện nước trong gia đình, trường học.
           + Giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa
           + Trồng thêm nhiều cây xanh quanh nơi ở
                ...

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT: 
Trạng ngữ chỉ thời gian – Mở rộng vị ngữ
lÀM






 NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 
1. Trạng ngữ
 *Định nghĩa: Trạng ngữ là một thành phần phụ trong câu đảm nhiệm vai trò bổ sung xác định thời gian, địa điểm, nơi chốn, mục đích nguyên nhân… của sự vật, sự việc, hiện tượng được nhắc đến trong câu. 
*Phân loại:
+ Trạng ngữ chỉ nơi chốn: Bổ nghĩa nơi chốn diễn ra sự việc được nhắc đến.
+Trạng ngữ chỉ thời gian: Xác định, làm rõ thời gian xảy ra sự việc, hiện tượng trong câu. 
+ Trạng ngữ chỉ nguyên nhân:  Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự việc, hiện tượng được nhắc đến trong câu. 
+ Trạng ngữ chỉ mục đích: Làm rõ mục đích xảy ra sự việc, hiện tượng của câu. 
+ Trạng ngữ chỉ phương tiện: Nói lên cách thức, phương tiện diễn ra sự việc trong câu nhắc đến. 
2. Mở rộng vị ngữ
- Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, chỉ hoạt động, trạng thái, đặc điểm của sự vật, hiện tượng nêu ở chủ ngữ. Vị ngữ thường được biểu hiện bằng động từ, tính từ và trả lời cho các câu hỏi Làm gì?, Làm sao?, Như thế nào? hoặc Là gì?. Câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.
Để phản ánh đầy đủ hiện thực khách quan và biểu thị tình cảm, thái độ của người viết (người nói), vị ngữ thường được mở rộng thành cụm từ. Động từ, tính từ khi làm vị ngữ có khả năng mở rộng thành cụm động từ, cụm tính từ, bao gồm động từ, tính từ làm thành tố chính (trung tâm) và một hay một số thành tố phụ ở trước hoặc sau trung tâm.
Ví dụ, trong câu: "Bác tự đánh máy Tuyên ngôn Độc lập ở một cái bàn tròn.", vị ngữ (in đậm) là một cụm động từ trong đó trung tâm là đánh máy, các thành tố phụ là tự, Tuyên ngôn Độc lập và ở một cái bàn tròn.
 THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

1. Bài tập 1: Tìm những câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong văn bản “Giờ Trái Đất”. Chỉ ra tác dụng của kiểu câu đó đối với việc trình bày các thông tin được đề cập trong văn bản.
Gợi ý
*Các câu được mở đầu bằng trạng ngữ chỉ thời gian trong văn bản “Giờ Trái Đất” là:
- Tối nay (29/3), 63 tỉnh thành Việt Nam sẽ cùng cả thế giới hành động trong chiến dịch Giờ Trái đất, với nhiều hoạt động nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng và bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu.
- Vào năm 2004, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) của Australia tìm kiếm phương pháp truyền thông và tiếp cận mới để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào hoạt động tuyên truyền sau khi đối diện với hàng loạt các dữ liệu khoa học về hiện tượng này.
- Sang năm 2005, WWF Australia và Leo Burnett Sydney bắt đầu xây dựng một ý tưởng tắt điện ở qui mô lớn, dự án có tên gọi “Tiếng Tắt Lớn”.
- Đến năm 2006, nhà quảng cáo Leo Burnett được giao một nhiệm vụ khó khăn: đặt tên cho chiến dịch, tên gọi đó không chỉ đại diện cho hành động tắt đèn đơn thuần - từ đó tên "Giờ Trái đất" ra đời và kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp tắt điện một tiếng đồng hồ vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
- Vào ngày 31/3/2007, lễ khai mạc sự kiện Giờ Trái đất được tổ chức tại Sydney, Australia với sự tham gia của 2,2 triệu người dân và 2.100 doanh nghiệp tại đây, sự kiện kéo dài 1 tiếng đồng hồ từ 19h30 đến 20h30.
- Vào ngày 29/3/2008, Chiến dịch Giờ Trái đất mở rộng được tổ chức ở 371 thành phố và thị trấn thuộc hơn 35 quốc gia trên thế giới với sự tham gia của hơn 50 triệu người.
- Một năm sau đó (2009), chiến dịch Giờ Trái đất đã thu hút sự tham gia của hàng trăm triệu người tại hơn 4.000 thành phố và thị trấn thuộc 88 quốc gia trên thế giới cùng hành động tắt đèn trong vòng một giờ đồng hồ.
- Cuối năm 2009, nhận thức của thế giới về biến đổi khí hậu được đưa lên một cấp độ chưa từng thấy trong lich sử, khi cuộc họp của 192 quốc gia tại Hội nghị biến đổi khí hậu Liên Hợp Quốc (COP) diễn ra tại Copenhaghen, Đan Mạch.
- Cũng bắt đầu từ năm 2009, Việt Nam đã chính thức tham gia chiến dịch Giờ Trái đất – hoạt động góp phần thay đổi nhận thức, thói quen sử dụng năng lượng của người dân.
- Tác dụng của kiểu câu mở đầu bằng các trạng ngữ chỉ thời gian với việc trình bày các thông tin được đề cập trong văn bản:  Cung cấp các mốc thời gian cụ thể cho các sự kiện, giúp thông tin được thuật lại  thêm chân thực, khách quan, chính xác hơn; giúp người đọc dễ dàng hình dung quá trình ra đời, phát triển của chiến dịch Giờ Trái Đất theo diễn biến thời gian. 
2. Bài tập 2: Tìm vị ngữ là cụm động từ, cụm tính từ trong các câu. Xác định từ trung tâm và các thành tố phụ trong mỗi cụm từ đó.
a) Em bé đang còn đùa nghịch ở sau nhà. (Em bé thông minh)
b) Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. (Sơn Tinh, Thuỷ Tinh)
c) Cuối cùng triều đình đành tìm cách giữ sứ giả ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến của em bé thông minh nọ. (Em bé thông minh)
 d) Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. (Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập).
e. Cũng bắt đầu từ năm 2009, Việt Nam đã chính thức tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất. (theo Giờ Trái Đất).
f) Tôi đã bỏ cái khăn tang bằng vài màn ở trên đầu đi rồi. (Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng)
g) Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. ((Trong lòng mẹ - Nguyên Hồng)
h) Tràm dày đặc và tíu tít xung quanh như những người lính gác trung thành và cần mẫn. (Đồng Tháp Mười mùa nước nổi – Văn Công Hùng)

Gợi ý

*Vị ngữ là phần in đậm sau đây trong các câu:
a)  Em bé đang còn đùa nghịch ở sau nhà.
b) Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.
c) Cuối cùng triều đình đành tìm cách giữ sứ giả ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến của em bé thông minh nọ.
d. Người dành phần lớn thì giờ soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.
e) Cũng bắt đầu từ năm 2009, Việt Nam đã chính thức tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất. 
f) Tôi đã bỏ cái khăn tang bằng vài màn ở trên đầu đi rồi.
g) Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má.
h) Tràm dày đặc và tíu tít xung quanh như những người lính gác trung thành và cần mẫn.

*Xác định cấu tạo của vị ngữ:

	Câu
	Loại cụm từ
	Phụ trước
	Trung tâm
	Phụ sau

	a
	Cụm động từ
	 đang/ còn
	đùa nghich
	

	b
	Cụm động từ
	
	yêu thương
	Mị Nương hết mực, 


	
	
	muốn
	kén
	 cho con một người chồng thật xứng đáng.

	c
	Cụm động từ
	đành/tìm cách
	giữ
	sứ giả ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến của em bé thông minh nọ


	d
	Cụm động từ
	dành/ phần lớn/ thì giờ 
	soạn thảo 
	bản Tuyên ngôn Độc lập

	e
	Cụm động từ
	đã/chính thức 
	tham gia 
	chiến dịch Giờ Trái Đất


	f
	Cụm động từ
	đã
	bỏ
	cái khăn tang bằng vài màn ở trên đầu đi rồi


	g
	Cụm tính từ
	vẫn
	tươi sáng
	với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má

	h
	Cụm tính từ
	
	dày đặc và tíu tít 
	xung quanh như những người lính gác trung thành và cần mẫn




3. Bài tập 3: Viết ngắn
Viết đoạn văn (khoảng 4 - 5 dòng) nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học (trong đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ là cụm từ). Xác định vị ngữ là cụm từ trong đoạn văn đó.
Gợi ý
- Nội dung đoạn văn: nêu cảm nghĩ của em về một văn bản thông tin đã học
- Dung lượng: 4 - 5 dòng
- Yêu cầu bổ sung: đoạn văn đó có sử dụng vị ngữ là cụm từ
==>Em có thể tìm ý cho đoạn văn bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi như:
+ Em định nêu cảm nghĩ về văn bản thông tin nào?
+ Nội dung hoặc yếu tố hình thức nghệ thuật nào trong văn bản thông tin làm cho em thích? Vì sao em thích?
+ Em có suy nghĩ và cảm xúc gì về văn bản thông tin đó?
Đoạn văn tham khảo: 
Đoạn 1:
Văn bản “Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” ( Bùi Đình Phong) đã giúp em có những hiểu biết đầy đủ về sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại quảng trường Ba Đình và quá trình học hỏi, tìm hiểu, không ngừng sửa chữa của Người để có thể cho ra đời bản Tuyên ngôn Độc lập ấy. Bác Hồ đã chuẩn bị kĩ càng cho việc soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Đọc bài viết, em thêm kính trọng, biết ơn Bác Hồ và thêm tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc ta và tự nhủ bản thân cần trân trọng giá trị của độc lập, tự do và quyết giữ vững nền tự do, độc lập đó.

 Câu có vị ngữ làm cụm từ: “Bác Hồ đã chuẩn bị kĩ càng cho việc soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.”
- Thành phần phụ trước: đã
- Thành phần trung tâm: chuẩn bị
- Thành phần phụ sau: kĩ càng, cho việc soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.
Đoạn 2: 
Văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ  đã cung cấp cho em thông tin chi tiết, toàn diện về diễn biến và ý nghĩa trọng đại của trận chiến lịch sử dân tộc ta. Văn bản kết hợp giữa văn bản truyền thống với hình ảnh, đồ họa sinh động, hấp dẫn đã làm sống lại cả một thời kì hào hùng của dân tộc, khơi dậy trong lòng em niềm tự hào sâu sắc vào những trang sử vẻ vang đã làm nên bởi máu và nước mắt của cha ông một thời đạn lửa. 
 Câu có vị ngữ làm cụm từ: “Văn bản Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ  đã cung cấp cho em thông tin chi tiết, toàn diện về diễn biến và ý nghĩa trọng đại của trận chiến lịch sử dân tộc ta.”
- Thành phần phụ trước: đã
- Thành phần trung tâm: cung cấp
- Thành phần phụ sau: cho em/ thông tin chi tiết, toàn diện/ về diễn biến và ý nghĩa trọng đại của trận chiến lịch sử dân tộc ta.
Buổi 3
ÔN TẬP KĨ NĂNG VIẾT: 
Viết một bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện







 NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 
1. Thuyết minh là gì?
   Thuyết minh là phương thức giới thiệu những tri thức khách quan, xác thực và hữu ích về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân,... của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội.
2. Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
- Xác định sự kiện cần thuật lại
- Tìm thông tin về sự kiện ở nhiều nguồn khác nhau, chọn lọc các thông tin quan trọng.
- Lựa chọn trật tự sắp xếp các thông tin về sự kiện.
- Lựa chọn hình thức trình bày:
+ Phương tiện: chữ viết, hình ảnh, trích dẫn,...
+ Cách thức: trình bày theo cách truyền thống/ đồ họa thông tin; viết tay/thiết kế văn bản trên máy tính.
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3. Các bước
Đề bài: Ở địa phương hoặc ở trường em, mọi người thường nhắc đến những sự kiện lớn nào đã diễn ra? Hãy chọn một sự kiện mà em và nhiều người quan tâm để thuật lại sự kiện đó. Trình bày bài viết theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.
 Bước 1: Chuẩn bị:
 - Chọn sự kiện để thuật lại. 
- Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...
- Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin.
- Dự kiến bố cục của bài (theo cách truyền thống hoặc đồ họa thông tin).
 Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
 - Tìm ý
Dựa vào bước 1, hãy tìm hiểu:
+ Sự kiện đó xảy ra khi nào? Ở đâu? Liên quan đến những ai?
+ Đâu là sự việc mở đầu, diễn biến và kết thúc?
+ Có những hình ảnh nào được dùng để minh họa cho sự kiện?
	Theo cách truyền thống
	Theo đồ họa thông tin

	+ Sa pô (nếu có): Giới thiệu tóm tắt về sự kiện.
+ Mở bài: Nêu tên sự kiện, thời gian xảy ra sự kiện.
+ Thân bài: Nêu các sự việc cụ thể và sắp xếp các sự việc ấy theo trật tự thời gian; các hình ảnh có liên quan nhằm cung cấp thêm thông tin về sự kiện.
+ Kết bài: Nêu sự việc kết thúc sự kiện.
	+ Nội dung chính giống như cách truyền thông.
+ Lựa chọn một kiểu đồ họa để trình bày các thông tin chính, ngắn gọn.



Bước 3: Viết 
	Theo cách truyền thống
	Theo đồ họa thông tin

	 Đặt tiêu đề cho bài viết (nếu có).
+ Viết sa pô.
+ Viết đoạn mở bài, thân bài, kết bài theo dàn ý đã lập.
	+ Trình bày thông tin theo một mẫu đồ họa nhất định.
+ Nội dung ngắn gọn, bao gồm: tiêu đề và nội dung (chữ viết, hình ảnh, kí hiệu).


Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
-  Đọc lại bài viết hoặc đồ họa thông tin.
- Xem xét, phát hiện và sửa được các lỗi về nội dung thuật lại một sự kiện theo trật tự thời gian và các lỗi về hình thức trình bày.
GV cung cấp công cụ rubic đánh giá kĩ năng viết:
· Đối với bài viết theo cách truyền thống):
	Bài viết thuyết minh thuật lại một sự kiện (10 điểm)
	Nội dung bài thuyết minh còn sơ sài; mắc một số lỗi chính tả
 (5- 6 điểm)
	Nội dung bài thuyết minhvề sự kiện tương đối chi tiết ; không mắc lỗi chính tả.
 (7 - 8 điểm)
	Nội dung bài thuyết minh về sự kiện chi tiết, diễn đạt sáng tạo, không mắc lỗi chính tả.
 (9 - 10 điểm)



· Đối với bài viết theo đồ hoạ thông tin:

	Bài viết thuyết minh thuật lại một sự kiện (10 điểm)
	Nội dung thông tin về sự kiện còn sơ sài; mắc một số lỗi chính tả; hình ảnh chưa sinh động.
 (5- 6 điểm)
	Nội dung thông tin về sự kiện tương đối chi tiết ; không mắc lỗi chính tả; cách trình bày, màu sắc dễ dàng phân biệt, kí hiệu đồng nhất, hình ảnh phù hợp với nội dung. (7 - 8 điểm)
	Nội dung thông tin về sự kiện chi tiết, diễn đạt sáng tạo, không mắc lỗi chính tả; cách trình bày với màu sắc dễ dàng phân biệt, kí hiệu đồng nhất, hình ảnh phù hợp với nội dung, gây ấn tượng.  (9 - 10 điểm)



 THỰC HÀNH VIẾT
  Đề bài 1: Em hãy viết bài văn thuyết minh thuật lại một lễ hội ở quê hương em.
a.  Bước 1: Chuẩn bị:
 - Chọn sự kiện để thuật lại: Thuật lại lễ hội đền Trần ở Nam Định.
- Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet: tìm hiểu về nguồn gốc lễ hội đền Trầnl; thời gian và địa điểm tổ chức; các nghi lễ; ý nghĩa của lễ hội,..
- Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống
- Dự kiến bố cục của bài (theo cách truyền thống)
 b. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
 *Tìm ý
Dựa vào bước 1, hãy tìm hiểu:
· Lễ hội đền Trần (Nam Định) được tổ chức trong các ngày từ ngày 15 đến ngày 20 tháng tám âm lịch hàng năm tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định nhằm tri ân công đức của  14 vị vua Trần.
· Diễn biến của lễ hội: bao gồm nghi thức lễ và phần hội:
+Tại đền Cố Trạch, thế hệ lão ông, lão bà khoác lên mình áo dài khăn xếp cùng dân làng tề tựu đông đủ để tham dự lễ tế thánh rồi dự lễ khai ấn.
+ Đúng giờ Tý (khoảng 23 giờ - 1 giờ đêm), buổi lễ bắt đầu. Đoàn người rước hòm ấn tiến sang đền Thiên Trường. Họ dâng hương tế cáo trời đất tại bàn thờ Trung thiên, rồi rước ấn vào nội cung, đặt ấn tại ban công đồng làm lễ xin khai ấn.
+ Người bồi tế đặt 1 loại giấy dân gian của Việt Nam lên trước tế chính. Giấy sau khi xin dấu son được chia phát cho những người có mặt trong buổi lễ, đem về treo trong nhà để lấy may và xua đuổi rủi ro, tà ám.
- Sáng ngày 15 tháng Giêng, dân làng sẽ tổ chức rước nước.
+ Dân làng xin hương rồi nghênh kiệu, làm lễ, tiến ra bờ sông Hồng
+ Tại bến Hữu Bị dừng kiệu, chèo thuyền ra giữa sông, múc nước trong vào bình sẵn rồi rước theo đường cũ về đền. Nước trong bình sau đó sẽ được múc ra các bát đặt lên bàn thờ để tiến hành tế nước. Tế xong thì đưa cho con cháu họ Trần uống ghi nhớ cội nguồn tổ tiên.
+ Đến ngày 16 buổi sáng, lễ tế cá sẽ diễn ra tại đền Thiên Trường.
+ Bên cạnh đó cũng có rất nhiều trò chơi dân gian đặc sắc. Không khí náo nhiệt, vui tươi, ngập tràn màu sắc và hơi thở truyền thống dân tộc.
- Ý nghĩa của lễ hội và trách nhiệm của người dân.
* Tìm thêm các hình ảnh minh hoạ cho lễ hội.
  c. Bước 3: Viết bài : HS dựa vào dàn ý để viết.
Bài viết tham khảo:
	                              ĐẶC SẮC LỄ HỘI KHAI ẤN ĐỀN TRẦN
     Lễ khai ấn đầu xuân tại Đền Trần, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) từ lâu đã trở thành một sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng, tâm linh thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, du khách trong và ngoài nước tham dự.
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          Từ bao đời nay, lễ hội đã trở thành một điểm tựa tinh thần, ghi lại những nét đẹp của phong tục truyền thống Việt Nam. Mỗi miền quê lại có những lễ hội mang đặc trưng riêng của vùng quê đó. Em rất tự hào vì quê hương Nam Định của em cũng có một lễ hội đặc sắc được người dân cả nước biết đến, đó là lễ hội khai ấn đền Trần - một trong những lễ hội nổi tiếng của đất Nam Định nói riêng và cả nước nói chung. 
Lễ khai ấn đền Trần đầu tiên được tổ chức lần đầu vào năm 1239. Đây là nghi lễ triều đại nhà Trần thực hiện tế tiên tổ. Những năm chống giặc Nguyên Mông, nhà Trần thực hiện kế sách "vườn không nhà trống" nên rút toàn bộ quân về Thiên Trường, lễ khai ấn bị gián đoạn tới năm 1262 mới được mở lại. 
         Lễ khai ấn được cố định tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm, lúc 11 giờ đêm ngày 14 đến 1 giờ sáng ngày 15. Tại đền Cố Trạch, thế hệ lão ông, lão bà khoác lên mình áo dài khăn xếp cùng dân làng tề tựu đông đủ để tham dự lễ tế thánh rồi dự lễ khai ấn. Đến đúng giờ Tý (khoảng 23 giờ - 1 giờ đêm), tiếng pháo vang lên báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Một cụ già cao tuổi sẽ đứng lên thay mắt dân làng làm lễ, xin rước ấn lên kiệu. Đoàn người rước hòm ấn theo nhịp trống chiêng cùng đèn nến sáng lung linh tiến sang đền Thiên Trường tiếp tục làm lễ. Trước tiên là lễ dâng hương lên bàn thờ Trung Thiên, sau đó rước ấn và làm lễ xin khai ấn. Người bồi tế đặt 1 loại giấy dân gian của Việt Nam lên trước tế chính, chiêng trống nổi lên. Chủ tế trịnh trọng đóng ấn mực đỏ vào tờ giấy, cạnh đó ghi rõ ngày, tháng, năm, viết làm sao tính đúng đến cuối phải là chữ sinh. Giấy có dấu son được chia phát cho những người có mặt trong buổi lễ, đem về treo trong nhà để lấy may và xua đuổi rủi ro, tà ám.
           Sang tới sáng ngày 15 tháng Giêng, dân làng sẽ tổ chức rước nước. Trước khi bắt đầu, người tế chính vào lễ xin 1 nén hương ở bát hương tổ và 14 nén hương ở các bát hương Hoàng đế. Sau đó cắm vào bát nhang công đồng trên kiệu 8 chân. Cả đoàn rước lễ phục trang nghiêm, nghênh kiệu ra cổng đền, rồi dừng lại làm lễ tế trời đất sau đó mới tiếp tục ra bến sông Hồng.
           Tại bến Hữu Bị cách đền khoảng 3km, kiệu dừng lại. Người dân gióng trống khua thuyền đã trang trí cờ hoa ra giữa sông, người tế chính múc nước trong vào bình sẵn. Khi nước đầy bình thì được rước kiệu về theo đường cũ. Nước trong bình sẽ được cho vào các bát và đặt lên bàn thờ làm lễ tế nước. Tế xong thì đưa cho con cháu họ Trần uống ghi nhớ cội nguồn tổ tiên. Đến ngày 16 buổi sáng, lễ tế cá sẽ diễn ra tại đền Thiên Trường. Cá quả, cá chép ứng với hai vị tổ họ Trần là Trần Kinh và Trần Lý được đựng trong thúng sơn đỏ. Làm lễ tế xong thì rước thả ra sông Hồng. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như chọi gà, đấu vật, múa lân, chơi cờ thẻ, đi cầu kiều, hát văn,...Không khí náo nhiệt, vui tươi, ngập tràn màu sắc và hơi thở truyền thống dân tộc.
            Cũng giống như những lễ hội khác của dân tộc, lễ hội đền Trần không chỉ mang giá trị vật thể mà còn có giá trị tinh thần vô cùng sâu sắc. Lễ hội là dịp con cháu khắp mọi miền hội tụ về để thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc đế vương xa xưa, thể hiện truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của nhân dân ta.  Hiện nay, lễ hội khai ấn đền Trần còn trở thành một nét đẹp văn hóa độc đáo thu hút du khách trong và ngoài nước. Mỗi năm vào đầu xuân, đền Trần đón tiếp hàng nghìn du khách thập phương về dự đêm khai ấn, bày tỏ lòng thành kính biết ơn và cầu mong những điều tốt đẹp.
              Lễ hội khai ấn đền Trần sẽ mãi là niềm tự hào của mỗi người con Nam Định quê em và trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Mỗi người cần có ý thức và trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của lễ hội trong cuộc sống hiện đại ngày nay.



d.  Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa.
 Đề bài 2: Em hãy viết bài thuyết minh thuật lại một sự kiện lớn xảy ra ở trường học của em.
a. Bước 1: Chuẩn bị:
 - Chọn sự kiện để thuật lại: ngày kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
- Thu thập thông tin về sự kiện từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...: 
- Dự kiến cách trình bày bài viết: theo cách truyền thống kết hợp với hình ảnh minh hoạ.
- Dự kiến bố cục của bài (theo cách truyền thống).
 b. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
 - Tìm ý
+ Giới thiệu sự ra đời của ngày lễ như thế nào?
+  Những hoạt động diễn ra trong ngày lễ?
+ Ý nghĩa ngày lễ?
- Tìm thêm các hình ảnh minh hoạ.
  c. Bước 3: Viết bài : HS dựa vào dàn ý để viết.
Bài viết tham khảo:
	NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Ngày Nhà giáo Việt Nam (tên đầy đủ là Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là một ngày lễ kỷ niệm quan trọng được tổ chức vào ngày 20/11 hàng năm để tri ân các thầy cô và những người hoạt động trong ngành giáo dục.
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Từ xưa đến nay, bất kể trong thời kỳ nào, nghề dạy học luôn được coi là nghề cao quý và được xã hội tôn trọng và tôn vinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh câu nói: “Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa”. Tuy sự cống hiến của thầy giáo là rất thầm lặng nhưng rất mực vẻ vang: “Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”. Do đó, cả nước dành riêng một ngày 20/11 hằng năm để tri ân các thầy cô giáo và những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.
Lịch sử của ngày nhà giáo Việt Nam bắt đầu từ một tổ chức quốc tế của các nhà giáo dục tiến bộ thành lập ở Pari (Pháp) vào hồi tháng 7 năm 1946 có tên là F.I.S.E (Fédertion International Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục). . Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương quy định một số điều đối với các nhà giáo, đặc biệt nêu cao vị trí nghề dạy học và những người dạy học.
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Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh.
Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.
Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958. Những năm sau đó, khi đất nước hoàn toàn độc lập, ngày lễ này đã được tổ chức trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vào ngày 28/09/1982, ngày 20/11 đã chính thức được đưa vào quyết định để trở thành ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam.
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Như trở thành thông lệ, vào ngày 20/11 hằng năm, tất cả các trường học trong cả nước lại sôi động với những phong trào thi đua, các hoạt động giảng dạy tốt để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân với những người đã góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.Đây cũng là dịp để các thế hệ học trò tri ân tới những thầy cô dạy dỗ chúng ta nên ngườivới các hoạt động như thi văn nghệ, thi báo tường, thi thi cắm hoa, tổ chức mít tinh,... và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Và vào những ngày này tất cả các thế hệ học trò, cũng như những ngành nghề khác trong xã hội đều giành thời gian để chia sẻ và tri ân tới những người thầy, cô từng ngày âm thầm lặng lẽ cống hiến hết cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người của đất nước.

          “Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”
(Chủ tịch Hồ Chí Minh)



 
Ngày lễ nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là một ngày có ý nghĩa không chỉ với thầy cô mà còn với mỗi người học sinh thể hiện tấm lòng của mình đến các thầy cô. Món quà đẹp đẽ nhất, ý nghĩa nhất để gửi đến những thầy cô của mình không chỉ là những thứ vật chất mà là sự cố gắng, tiến bộ, kết quả học tập thật tốt của mỗi người học sinh gửi gắm đến thầy cô giáo của mình, để không phụ công lao dạy dỗ của cá thầy cô.



Tham khảo gợi ý về cách thiết kế bài viết thuật lại sự kiện ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 theo hình thức đồ hoạ thông tin:
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BUỔI 4:
ÔN TẬP NÓI VÀ NGHE:
Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử 





 NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 
1. Mục đích của việc trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử
     Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử là hoạt động giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự kiện đó và ảnh hưởng của nó với cuộc sống ngày này.
2. Để trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử, HS cần xác định:
- Lựa chọn và xác định sự kiện lịch sử cần trao đổi, thảo luận. 
- Lập dàn ý cho bài nói trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử đã chọn.
- Tương tác tốt trong khi trao đổi, thảo luận.
3. Quy trình trao đổi, thảo luận:
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 THỰC HÀNH 
Bài tập: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử nổi bật của Việt Nam hoặc  thế giới mà mọi người cùng quan tâm.
(GV đã giao đề cho HS về nhà tìm hiểu trước tiết học)
Bước 1: Chuẩn bị
- Lựa chọn sự kiện lịch sử cần trao đổi, thảo luận.
- Thu thập và lựa chọn các thông tin về sự kiện, những ý kiến đánh giá về ý nghĩa của sự kiện đó từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...
- Lựa chọn phương tiện hỗ trợ trao đổi, thảo luận (giấy, máy tính, tranh ảnh, sơ đồ,...).
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
- Mở bài: Nêu tên sự kiện và ý nghĩa khái quát của sự kiện.
- Thân bài:
+ Thuật lại ngắn gọn diễn biến của sự kiện theo trình tự thời gian.
+ Nêu ý nghĩa của sự kiện vào thời điểm mà nó xảy ra và ảnh hưởng của sự kiện đối với cuộc sống ngày nay.
=> Đây là nội dung chính của buổi thảo luận. Trong phần này, người nói có thể đưa ra đánh giá chung của mọi người hoặc ý kiến riêng của bản thân.
- Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của sự kiện.
Bước 3: Thực hành nói và nghe
- Một bạn dựa vào dàn ý đã làm để trình bày ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
- Cả lớp trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện:
+ Người nói nêu diễn biến và ý nghĩa của sự kiện theo dàn ý đã lập được; sử dụng các phương tiện hỗ trợ (nếu có).
+ Người nghe theo dõi, nắm bắt được diễn biến và ý nghĩa của sự kiện.
+ Người nói và người nghe trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện bằng cách nêu ra các quan điểm hoặc câu hỏi của bản thân. Có thái độ phù hợp khi trao đổi.
- Kết thúc: Khẳng định lại ý nghĩa của sự kiện.
Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa:
Rút kinh nghiệm về nội dung và cách trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử.
- Người nói:
+ Xem xét nội dung bài nói đã đầy đủ chưa (diễn biến và ý nghĩa của sự kiện)?
+ Cách trình bày: Diễn đạt có rõ ràng, dễ hiểu không? Ngôn ngữ, điệu bộ, thái độ và các phương tiện hỗ trợ khác đã phù hợp chưa?
- Người nghe:
+ Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin (diễn biến và ý nghĩa của sự kiện) mà người nói cung cấp.
+ Thái độ nghe: tập trung chú ý theo dõi người nói, nêu câu hỏi nếu thấy chưa rõ,...
GV cung cấp cung cụ rubic đánh giá kĩ năng nói:
	Bài nói trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử
(10 điểm)
	Nội dung bài nói còn sơ sài; người  nói chưa tự tin trong trình bày
(5- 6 điểm)
	Nội dung bài nói tương đối chi tiết, người  nói trình bày tương đối tốt.
(7 - 8 điểm)
	Nội dung bài nói chi tiết;  người  nói trình bày tự tin, có kết hợp ngôn ngữ cơ thể
(9 – 10 điểm)


                                                   
Đề 01: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (sự kiện lịch sử nổi bật của thế giới)
Bước 1: Chuẩn bị
- Lựa chọn sự kiện lịch sử cần trao đổi, thảo luận: sự kiện ra đời ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
- Thu thập và lựa chọn các thông tin về sự ra đời, ý nghĩa của ngày 8/3 từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...
- Lựa chọn phương tiện hỗ trợ trao đổi, thảo luận: tranh ảnh, trình chiếu máy tính,…
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
- Mở bài: Nêu tên sự kiện và ý nghĩa khái quát của sự kiện.
Cứ đến ngày 8/3 hàng năm, phụ nữ trên toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh. Chúng ta hãy cùng ôn lại lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và về ý nghĩa trọng đại của ngày này.
- Thân bài:
+ Thuật lại ngắn gọn diễn biến của sự ra đời của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 theo trình tự thời gian: 
 ++ Nguồn gốc của ngày Quốc tế Phụ nữ bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ngành dệt của nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Khi đó, các công nhân ngành dệt cùng đứng lên chống lại điều kiện làm việc khó khăn của họ tại thành phố New York vào ngày 8.3.1857.
  ++ Đến tháng 3.1859, các nữ công nhân Mỹ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành quyền lợi cho mình. 50 năm sau, ngày 8.3.1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm và huỷ bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28.2.1909.
 ++ Đến ngày 8.3.1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế Xã hội chủ nghĩa tổ chức (Quốc tế thứ 2) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đã đồng loạt đòi quyền tự do dân chủ cho phụ nữ. Tại đây, hội nghị này đã quyết định lấy ngày 8.3 hàng năm làm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu: “Ngày làm việc 8 giờ, “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em”, “Việc làm ngang nhau”…

+ Nêu ý nghĩa của sự ra đời ngày Quốc tế phụ nữ 8/3:
     + + Ngày 8.3 trở thành ngày để biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ trên thế giới, đấu tranh vì độc lập, tự do, vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em.
   + + Ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 không chí dừng lại ở việc đòi quyền bình đẳng giới mà từ phong trào đấu tranh của phụ nữ ngày này, vấn đề phụ nữ đã được đông đảo các quốc gia trên thế giới nhìn nhận và đánh giá đầy đủ trên những khía cạnh khác nhau thông qua một loạt các hội nghị thế giới về phụ nữ.
- Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của sự kiện.
Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại. Phụ nữ ngày nay đang dần thể hiện và khẳng định vai trò xã hội của mình trong xã hội hiện đại.
Bước 3: Thực hành nói và nghe
- Một bạn dựa vào dàn ý đã làm để trình bày ý nghĩa của một sự kiện lịch sử 
- Cả lớp trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện:
- Kết thúc: Khẳng định lại ý nghĩa của sự kiện.
Bài nói tham khảo:
	- Chào hỏi và nêu vấn đề: ( Giọng cởi mở, vui vẻ, tự tin)
Xin chào Cô và các bạn!
Cứ đến ngày 8/3 hàng năm, phụ nữ trên toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh. Sau đây, tôi xin trình bày ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Thuật lại ngắn gọn sự kiện: Lịch sử ra đời của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3      
(Giọng dõng dạc, vừa phải) 
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Trước tiên, ta cùng tìm hiểu nguồn gốc ngày 8.3
      Theo tôi tìm hiểu thì nguồn gốc của ngày Quốc tế Phụ nữ được bắt nguồn từ phong trào đấu tranh của nữ công nhân ngành dệt của nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Khi đó, các công nhân ngành dệt cùng đứng lên chống lại điều kiện làm việc khó khăn của họ tại thành phố New York vào ngày 8/3/1857.
    Đến tháng 3/1859, các nữ công nhân Mỹ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành quyền lợi cho mình. 50 năm sau, ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm và huỷ bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28/2/1909.
   Đến ngày 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế Xã hội chủ nghĩa tổ chức (Quốc tế thứ 2) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đã đồng loạt đòi quyền tự do dân chủ cho phụ nữ. Tại đây, hội nghị này đã quyết định lấy ngày 8/3 hàng năm làm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu: “Ngày làm việc 8 giờ, “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em”, “Việc làm ngang nhau”…
      Từ đó, ngày 8/3 trở thành ngày để biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ trên thế giới, đấu tranh vì độc lập, tự do, vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em.
Vậy ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 có ý nghĩa trọng đại như thế nào với thế giới và với Việt Nam? 
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       Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đã trở thành ngày hội của phụ nữ thế giới, đoàn kết đấu tranh để tự giải phóng, thực hiện quyền nam nữ bình đẳng. Cũng từ đó, phụ nữ tiến bộ khắp năm châu tổ chức ngày 8/3 với những nội dung và hình thức phong phú.Trong ngày này, đàn ông thường tặng hoa và quà cho những người phụ nữ xung quanh mình như bà, mẹ, vợ, người yêu…
     Nội dung ngày quốc tế phụ nữ 8/3 không chỉ dừng lại ở quyền bình đẳng mà được mở rộng thêm khái niệm mới "phát triển", "Giới". Vấn đề phụ nữ đã được đông đảo các quốc gia trên thế giới nhìn nhận và đánh giá một các đầy đủ trên những khía cạnh khác nhau thông qua một loạt các hội nghị thế giới. Từ thập niên 70 đến nay, đã có 4 hội nghị thế giới về phụ nữ. 
   Tại Việt Nam ngày Quốc tế Phụ nữ còn được coi là ngày kỉ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng – 2 vị nữ tướng anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc. Ngày 8/3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý. Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới, chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình.
      (Giọng nhấn mạnh, cao giọng)  Ta có thể thấy, người phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong cuộc sống hiện đại. Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước; không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Họ luôn là những đoá hoa toả ngát hương cho cuộc đời dù ở bất cứ nơi đâu.
Kết thúc bài nói:
Các bạn thân mến!
       Hiểu được ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tôi mong các bạn nữ lớp mình sẽ luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào của lớp, cùng với các bạn nam xây dựng một tập thể đoàn kết, dân chủ. Các bạn nam hãy biết trân trọng và yêu thương những bà, những mẹ, những chị của mình hơn
Cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi! Rất mong nhận được chia sẻ, đóng góp của các bạn cho phần trình bày của tôi!


Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa.

Đề 02: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện Giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước 30/4/1975  (sự kiện lịch sử nổi bật của Việt Nam)
Bước 1: Chuẩn bị
- Lựa chọn sự kiện lịch sử cần trao đổi, thảo luận: sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975
- Thu thập và lựa chọn các thông tin về tóm tắt diễn biến sự kiên và ý nghĩa của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 từ các nguồn khác nhau như sách báo, internet,...
- Lựa chọn phương tiện hỗ trợ trao đổi, thảo luận: tranh ảnh, trình chiếu máy tính,…
Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý
- Mở bài: Nêu tên sự kiện và ý nghĩa khái quát của sự kiện.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ý nghĩa trọng đại của ngày này.
- Thân bài:
+ Thuật lại ngắn gọn diễn biến của sự kiện gphóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975:
 ++ Vào cuối năm 1974 - đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở Miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.
++Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: “thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam” và đã đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.
  ++ Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
+ Nêu ý nghĩa của sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975:
     + +  Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. 
      + + Kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; 
     ++ Đây là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.
    ++ Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. 
  ++ Tìm hiểu lịch sử của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 khiến mỗi người Việt Nam thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, từ đó ý thức rõ ràng hơn trách nhiệm trong giữ vững nền hoà bình và xây dựng đất nước ngày một phát triển hơn.
- Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của sự kiện.
+ Thắng lợi 30/4/1975 đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc.
+ Tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn toả sáng trong thời đại ngày hôm nay, tiếp thêm sức mạnh để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để xây dựng đất nước ngày một to đẹp, đàng hoàng hơn.
Bước 3: Thực hành nói và nghe
- Một bạn dựa vào dàn ý đã làm để trình bày ý nghĩa của một sự kiện lịch sử 
- Cả lớp trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện:
- Kết thúc: Khẳng định lại ý nghĩa của sự kiện.
Bài nói tham khảo:
	- Chào hỏi và nêu vấn đề: ( Giọng cởi mở, vui vẻ, tự tin)
Xin chào Cô và các bạn!
     Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ý nghĩa trọng đại của ngày này.
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Thuật lại ngắn gọn sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975: (Giọng dõng dạc, vừa phải) 
Trước tiên, ta cùng tìm hiểu về lịch sử của sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975:
      Cách đây 47 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn (30/4/1975 – 30/4/2022)
         Vào cuối năm 1974 - đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở Miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn Miền Nam trong năm 1975”. Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: “thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng Miền Nam” và đã đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.
         Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng quân ta không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
[image: ]

Vậy sự kiện 30/4/1975 có ý nghĩa trọng đại như thế nào với nhân dân? 
      (Giọng nhấn mạnh, cao giọng)  
       Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Chiến thắng này đã kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; 
     Đây là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.
    Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Tìm hiểu lịch sử của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 khiến mỗi người Việt Nam thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, từ đó ý thức rõ ràng hơn trách nhiệm trong giữ vững nền hoà bình và xây dựng đất nước ngày một phát triển hơn.
    Kết thúc bài nói:( Giọng chia sẻ, tình cảm)
   Các bạn thân mến!
       Thắng lợi 30/4/1975 đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc. Dù lịch sử đã lùi xa 47 năm nhưng tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn toả sáng trong thời đại ngày hôm nay, tiếp thêm sức mạnh để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để xây dựng đất nước ngày một to đẹp, đàng hoàng hơn. Mỗi học sinh chúng ta phải luôn biết ơn đối với sự hi sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta hãy cố gắng học tập và rèn luyện chăm ngoan hơn nữa để có thể xây dựng tương lai đất nước ngày một giàu đẹp hơn.
Cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi! Rất mong nhận được chia sẻ, đóng góp của các bạn cho phần trình bày của tôi!



 BÁO CÁO SẢN PHẨM: Thực hành nói nghe
-GV có thể tổ chức báo cáo sản phẩm của thực hành nói nghe thành một buổi toạ đàm.
+ Nhóm 1, 2: Tổ chức toạ đàm về ý nghĩa của ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
+ Nhóm 3, 4: Tổ chức toạ đàm về ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975
· Yêu cầu chung của hình thức tổ chức toạ đàm:
+ 01 HS làm MC dẫn chương trình
+ 4 – 5 HS đóng khách mời: cả khách mời lớn tuổi và khách mời HS. (Ví dụ toạ đàm về ý nghĩa ngày 30/4/1975: HS đóng vai khách mời là các bác cựu chiến binh ở địa phương; Toạ đàm về ngày Quốc tế 8/3 có thể đóng vai khách mời là một Bác Hội trưởng hội Phụ nữ địa phương; một bác đại diện cho phái nam để nói lên suy nghĩ về phụ nữ; khách mời HS đại diện thế hệ sau)
+ Chuẩn bị thêm các tư liệu, hình ảnh minh hoạ,..
· GV cho các nhóm báo cáo sản phẩm theo hình thức toạ đàm.
· Sau khi các nhóm báo cáo sản phẩm xong, GV tổ chức cho HS đánh giá kĩ năng nói nghe .
Buổi 5:
Hoạt động : Luyện tập (Luyện đề tổng hợp)
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập giáo viên giao.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân hoàn thành đề bài ôn tập tổng hợp.
c. Sản phẩm: Bài làm hoàn thiện của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: 
Cách 1: GV giao đề ôn tập tổng hợp cho HS
               HS làm việc nhóm nhỏ theo bàn.
Cách 2: GV kiểm tra đề tổng hợp 90 phút
              HS làm việc cá nhân.
- Thực hiện nhiệm vụ: 
 + HS thực hiện nhiệm vụ.
 + GV quan sát, khích lệ HS.
- Báo cáo, thảo luận: 
 + GV gọi HS chữa đề theo từng phần.
+ Tổ chức trao đổi,  nêu ý kiến.
+ HS nhận xét lẫn nhau.
- Kết luận: GV nhận xét, chốt kiến thức.
ĐỀ BÀI:
MA TRẬN ĐỀ
	Mức độ
NLĐG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	I. Đọc- hiểu
Ngữ liệu: văn bản thông tin theo hình thức đồ hoạ thông tin
	- Xác định cụm từ mở rộng thành phần câu; thành phần câu được mở rộng

	- Xác định vấn đề được đề cập trong văn bản
- Suy nghĩ về câu hỏi trong văn bản
	- Kể ra việc làm của bản thân góp phần bảo vệ hành tinh
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
0,5
5%
	2
1,5
15%
	1
1,0
10%
	
	4
3
30%

	II. Tạo lập văn bản
Viết đoạn văn/ bài văn theo yêu cầu
	
	
	Viết 1 đoạn văn với chủ đề “Để hành tinh mãi xanh…”
	Viết bài thuyết minh thuật lại một sự kiện 
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	
	1
2,0
20%
	1
5,0
50%
	2
7,0
70%

	Tổng số câu
Số điểm toàn bài
Tỉ lệ % điểm toàn bài
	          2 
1,25
12,5%
	1
0,75
7,5%
	2
3,0
30%
	1
5,0
50%
	6
10,0
100%



ĐỀ BÀI
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người. Thiên nhiên đang bị tàn phá. Theo đó, màu xanh trải rộng của rừng bị co hẹp lại, nhường chỗ cho sự xâm lấn của màu xám hoang mạc nhức nhối. Nhiều loài thú bị giết vô tội vạ giờ đã hoặc gần như tuyệt chủng. Biển bị khai thác quá mức không kịp hồi sinh, cá tôm không kịp sinh sôi nảy nở, rác thải nhựa tràn ngập giết dần giết mòn bao sinh vật biển… Do kế hoạch phát triển công nghiệp thiếu bền vững, Trái Đất đang nóng dần lên, băng ở Bắc Cực và Nam Cực đang tan chảy, khiến nước biển dâng cao, nhấn chìm nhiều thành phố, làng mạc, nhiều cánh đồng màu mỡ. Tầng ozone bị thủng nhiều chỗ, đất đai, nước, không khí bị ô nhiễm nặng nề, đe doạ sự sống của muôn loài.
Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ? Đó là câu hỏi nhức nhối, khiến nhân loại không thể làm ngơ. Sự sống trên hành tinh xanh, trong đó có con người, đang đứng trước những thách thức to lớn.
(Trích Trái Đất – cái nôi của sự sống, Hồ Thanh Trang – Theo báo điện tử Đất Việt, Diễn đàn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, tháng 9/2020)
Câu 1 (0.5 điểm). Đoạn trích  cung cấp cho người đọc thông tin về vấn đề gì?
Câu 2. (0.75 điểm). Xác định cụm từ dùng để mở rộng thành phần câu trong câu: “Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người.” Cho biết đó là loại cụm từ gì và dùng để mở rộng thành phần nào?
Câu 3. (0.75 điểm). Câu hỏi “Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ?” gợi cho em suy nghĩ gì?
Câu 4. (1.0 điểm). Từ thông tin trên văn bản, em hãy kể ra những việc làm cụ thể của em để góp phần bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta. (ít nhất ba việc làm)
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm). Từ đoạn trích đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 – 7 câu) với chủ đề: Để hành tinh mãi mãi xanh…
Câu 2. (5.0 điểm). Viết bài thuyết minh thuật lại một sự kiện mà em và nhiều người quan tâm ở địa phương hoặc trường học của em.
                                        ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN
	Phần I. Đọc – hiểu văn bản (3.0 điểm)

	Câu 1
	Đoạn trích cung cấp thông tin về tình trạng Trái Đất đang bị tổn thương nghiêm trọng, thiên nhiên bị tàn phá bởi hành động của con người.
	0.5

	Câu 2
	Câu văn: Hiện tại, hành tinh xanh – ngôi nhà chung của nhân loại – đang từng ngày từng giờ bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người”: 
- Cụm từ mở rộng thành phần câu: đang từng ngày từng giờ bị tổn thương bởi nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người
- Là cụm động từ dùng mở rộng thành phần vị ngữ.
(+ Phụ trước: đang/từng ngày từng giờ/bị
+ Trung tâm: tổn thương
+ Phụ sau: bởi nhiều hành động vô ý thức hay bất chấp tất cả của con người).
- Trả lời như đáp án (chấp nhận cách diễn đạt tương đương): 0.75 đ
- Trả lời đúng 01 ý : 0.5 đ
	0.75

	Câu 3
	 - Câu hỏi “Trái Đất có thể chịu đựng đến bao giờ?” xoáy sâu vào tình trạng Trái Đất đang đối mặt với  những thách thức to lớn. Hành tinh chung của con người dường như đã huy động hết khả năng chịu đựng của mình trước những gì đã và đang diễn ra
- Câu hỏi khơi dậy trong lòng mọi người  tinh thần trách nhiệm, không được khoanh tay đứng nhìn.

         Chấp nhận cách diễn đạt khác.
	0.75

	Câu 4
	   Những việc làm cụ thể của em để góp phần bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta:
- Hạn chế mức tối đa sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông, ống hút nhựa.
- Không xả rác ra môi trường, không đốt rác bừa bãi.
- Tái chế các đồ dùng bằng nhựa nhiều lần; thay thế đồ nhựa bằng đồ thuỷ tinh, lá cây,..
- Tham gia các chiến dịch Giờ Trái Đất, Trồng thêm một cây xanh,…
- Tắt thiết bị điện khi không sử dụng; dùng các thiết bị tiết kiệm điện năng hoặc sử dụng năng lượng mặt trời
- Cùng gia đình di chuyển bằng xe đạp hoặc đi bộ thay với khoảng cách gần thay cho xa gắn máy.
…
	1.0

	Phần III. Làm văn ( 6,0 điểm)

	Câu 1
(2.0 điểm) 
	a. Đảm bảo thể thức, dung lượng yêu cầu của một đoạn văn .
	0,25

	
	b. Xác định đúng nội dung chủ yếu đoạn văn: Chủ đề Để hành tinh mãi mãi xanh…
	0,25

	
	c.Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn: HS có thể trình bày đoạn văn theo nhiều cách. Sau đây là gợi ý
- Hiện nay Trái Đất – hành tinh xanh của chúng ta đang bị đe doạ nghiêm trọng bởi những hành vi xấu của con người.
- Bảo vệ môi trường sống Trái Đất, để hành tinh xanh mãi xanh là trách nhiệm của tất cả mọi người, mọi công dân trên hành tinh xanh này. 
- Nhân loại phải cùng nhau chung tay, có những hành động tích cực thiết thực thì mới có thể tạo ra tác động đủ lớn giúp đẩy lùi và ngăn chặn ô nhiễm môi trường, giảm biến đổi khí hậu để sự sống trên của con người và muôn loài bền vững. 
- Mỗi người có thể góp phầo vệ sự sống của Trái Đất bằng từ những việc nhỏ nhặt như: Hạn chế mức tối đa sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông, ống hút nhựa; không xả rác ra môi trường, không đốt rác bừa bãi; tái chế các đồ dùng bằng nhựa nhiều lần; thay thế đồ nhựa bằng đồ thuỷ tinh, lá cây, tham gia các chiến dịch Giờ Trái Đất, Trồng thêm một cây xanh,…
- Chỉ có hành động mới trả lại được màu xanh mãi mãi cho hành tinh này.
	1.0

	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, sâu sắc
	0,25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25

	Câu 2
(5.0 điểm) 
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn thuyết minh : Bài viết có bố cục chặt chẽ, rõ ràng, sắp xếp hệ thống mạch lạc, chính xác.
	0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu bài viết: thuật lại một sự kiện mà em và nhiều người quan tâm ở địa phương hoặc trường học của em
	0.25

	
	c.Triển khai bài viết:  Có thể triển khai theo lối văn bản truyền thống như định hướng sau:
 + Sa pô (nếu có): Giới thiệu tóm tắt về sự kiện.
+ Mở bài: Nêu tên sự kiện, thời gian xảy ra sự kiện.
+ Thân bài: Nêu các sự việc cụ thể và sắp xếp các sự việc ấy theo trật tự thời gian; các hình ảnh có liên quan nhằm cung cấp thêm thông tin về sự kiện.
+ Kết bài: Nêu sự việc kết thúc sự kiện.
 Tham khảo bài viết ở phần ôn tập Viết.
	3.5

	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, mới mẻ.
	0,25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0,25


Hoạt động : Vận dụng
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học (chủ đề) để vận dụng vào thực tế.
b. Nội dung: HS làm việc cá nhân  ở nhà để hoàn thành yêu cầu của GV
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
 d. Tổ chức thực hiện:
- B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV giao đề bài về nhà để HS hoàn thành cá nhân.









Đề bài đọc hiểu:    Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
[image: ]
                                                                                  (Theo baotintuc.vn, 10/8/2021)





















Câu 1. Nêu nội dung chính của văn bản.
Câu 2. Nêu tác dụng của phần sa pô của văn bản. 
Câu 3. Em có nhận xét gì về cách trình bày thông tin của văn bản?
Câu 4a. Qua thông tin phần văn bản, hãy nêu suy nghĩ của em về việc làm thế nào để không bị lạc hậu trong thời đại công nghệ số?
Câu 4b. Nêu những việc làm của bản thân em để sử dụng internet một cách hiệu quả và có ích. 
(GV chọn một trong hai câu 4a hoặc 4b)
· B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS về nhà hoàn thiện, trả lời các câu hỏi của đề đọc hiểu vận dụng.
· B3: Báo cáo, thảo luận
· B4: Đánh giá, chốt kiến thức
                                    Gợi ý trả lời
Câu 1: Nội dung chính: tìm hiểu xem trong một phút năm 2021 trên internet diễn ra những gì.
Câu 2: Tác dụng của phần sa pô (ngay dưới nhan đề): Giới thiệu khái quát vấn đề mà văn bản trình bày để định hướng người đọc.
Câu 3: Nhận xét về cách trình bày thông tin của văn bản: 
+ Sử dụng kết hợp ngôn ngữ với các hình ảnh, kí hiệu nhiều màu sắc để minh hoạ thông tin.
+ Cỡ chữ to nhỏ khác nhau, in đậm các số liệu
· Cách trình bày thông tin thu hút người đọc, giúp người đọc dễ nắm bắt được nội dung, không thấy khô khan, nhàm chán.
Câu 4a. Gợi ý: Để bản thân không bị lạc hậu trong thời đại công nghệ số thì thế hệ trẻ phải làm chủ được khoa học công nghệ. Muốn vậy phải nâng cao ý thức học tập, học từ thầy cô, bạn bè và quan trọng nhất là tự học để tự mình chiếm lĩnh kiến thức. 
Câu 4b: Những việc làm của bản thân để sử dụng internet một cách hiệu quả và có ích. 
· Sử dụng internet để tìm kiếm tài liệu học tập, học online.
· Sử dụng internet để giao lưu, kết bạn để mở rộng mối quan hệ bạn bè lành mạnh.
· Giải trí trên internet như chơi game, đọc báo, xem phim,… với thời gian thật hợp lí, cân bằng giữa việc học tập và giải trí.
· …
                            Hướng dẫn tự học
GV yêu cầu HS: 
- Tìm đọc và tham khảo các tài liệu liên quan đến nội dung bài học.
- Học bài ở nhà, ôn tập các nội dung đã học.
- Làm hoàn chỉnh các đề bài.
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Cac vat dung quen thudc ctia Bac Ho

Ngay ca khi da tré thanh Chi tich, Bac H6 vén gii¥ nép séng thanh bach, gian di, ching muc,
tif cau néi, tac phong dén vat dung tu trang hang ngay.
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Picu biEn
CHIEN DICH DPIEN BIEN PHU

Chién dich Dién Bién Phu la dinh cao clia cubc tién cong
chién lugc Dong Xuan 1953-1954 clia quan va dan ta.
Sau 56 ngay dém chién dau ding cam, quan va dan ta
da dap tan toan bo tap doan ci diém Dién Bién Phq,
gianh thang lgi hoan toan.

3 DOT TIEN CONG TAP DOAN CU PIEM DIEN BIEN PHU

<7 Dot 1(13dén17/3)

Y Ta tiéu diét 2 ci diém duoc

t6 chiic phong ngu tét nhat
cua dich la Him Lam va Béc Lap,
ma& toang canh cla phia Bac va
Poéng Bac cho quan ta tién
xuong vung long chao va khu
trung tam

<7 Dot 2 (30/3 dén 30/4)

@ Dot tan cong dai dang, dai
ngay nhat, quyét liét nhat,
gay go nhat

Ta kiém soat cac diém cao, khu
trung tam Dién Bién Ph( nam
trong tam ban cac loai siing
cUa ta. Quan dich roi vao

thé bi dong, mat tinh than

cao do

<A Dot 3 (1dén 7/5)

* Quan ta téng cong kich
tiéu diét toan bo tap doan
c diém Dién Bién Phu.
Ngay 7/5/1954, chién dich
Pién Bién Phu toan thing

@ "Vieinam News Agency
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ng! Chinh tri (3

Dé ra quyét tam chién lugc: M6 cude tong tién cong va
nGi day cusi ciing giai phong hoan toan mién Nam,
pthichien ronghainim 1075-1976

nghi B3 Chinh tri mé réng

Ha quyét tam chién lugc: Giai phong mién Nam trong hai nam
1975-1976; néu thém phuang an néu thai co dén sém hon thi
1ap tiic giai phéng mién Nam trong nam 1975

i nghi B3 Chinh tri

86 sung quyét tam chién lugc: Th hién phuong an
tranh thii thas co, giai phong hoan toan mién Nam ngay
trong nam 1975

~
N d BS sung quyét tam chién lugc: Tap trung nhanh nhit binh luc, vat luc
— giai phong mién Nam truéc muia mua (khodng gitia thang 5/1975)

Hai nghi BS Chinh tr

BG sung quyét tam chién lugc: Nam vitng thasi ca chién lugc, giai phong mién Nam trong
thi gian ngan nhat. Tot hon ca la bat dau va két thuc trong thang 4/1975; dé ra phuong cham
chi dao: “than téc, tao bao, bat ngd, chac thang”

8i nghi B Chinh tri

Thé theo nguyén vong ciia déng béo, chién si ca nuéc, B4 Chinh tri quyét dinh
chién dich gidi phéng Sai Gon-Gia Binh mang tén Chién dich HG Chi Minh ©





image7.jpg
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NHA CHINH TRI, QUAN Sl)' TAI BA, SONG TOAN

Timghoc trusng
Quan sy Hoang Phg,
trudng Dai hoc
Phudng Dong (Lién’X6)

Cé nhiéu dong gop
quan trong vao viéc
chuan bi cho Dai hdi
lan thifl cia Dang
Cong san bong Dudng
(thdng 3/1935) nhu:
Du thao cac van kién
trinh Dai héi, chuan bi
dia diém... Tai Dai hoi,
déng chi dudc bau vao
BCH Trung udng va
dudc clf vao Thudng vu
Trung ucng Dang

Duic dg, tai nang ca
vé chinh triva
quan su;

guong mau
trong cong tac,
gian di trong

16i s6ng, gan g,
hoa minh véi
déng bao, déng chi

@ Tén khai sinh: Nguyén Vi
@ Ngay sinh: 18/5/1901

® Hy sinh: 22/8/1941

® Qué quan: Nghé An

@® Dudgc Chu tich H6 Chi Minh ky Sic lénh
truy phong cap tuéng (nam 1947) (*)

Bong chida cling
Trung uong Dang
quyét dinh thay déi
chién lugc cach mang
Viét Nam, dat nhiém vu
gidi phong dan toc lén
trén hét,trudc hét.
Day la budc ngoat
quan trong tao tién dé
demlai thang Idi to 6n
ctia cach mang

Thang Tam nam 1945

Anh diing hy sinh
trong mot tran
chién dau

khéng can siic véi
ké thi tai

Na Ri (Bdc Kan)

(*)sdc lénh s6.89/SL ngay 23/9/1947. Bdy li sdc lénh

phong tung déu tién ca Nha nuéc ta
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Xac dinh sy kién cén thuét lai.

Tim théng tin vé su kién & nhiéu ngudn khac nhau (sach béo,
internet, thuc t€ ddi séng,...), chon loc nhiing théng tin quan trong.

Lua chon trat tu sap xép cac théng tin vé su kién.

Si dung chii viét kem theo hinh anh dé thuat lai sy kién.

Trinh by theo cach truyén théng hodc d6 hoa thong tin; c6 thé
viét tay hodc thiét ké van ban trén may tinh.
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théng 11 nam 1958 la ngay "Quéc € hién chuong cac nha gido"

HOi dng BS trung (nay Ia Chinh phi) & ban hanh Quyét dinh s6 167-HDBT
thiét 1ap ngay 20 thang 11 hing nam [ ngay I& mang tén "Ngay nha gido Viét Nam'.
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MOT PHUT tren INTERNET

NAM 2021 DIEN RA NHUNG GI ®
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